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	Bộ NN&PTNT
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
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	Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương

	CBG&LS
	Chế biến gỗ và lâm sản

	EU
	Liên minh châu Âu

	EVFTA
	Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu

	FPA Bình Định
	Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định
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	Forest Stewardship Council - Hệ thống các tiêu chuẩn về chứng nhận nguồn gốc gỗ cho các nhà khai thác.

	G&SPG
	Gỗ và sản phẩm gỗ
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	Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. HCM
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	PEFC
	Programme for the Endorsement of Forest Certification- Hệ thống chứng chỉ quản lý rừng bền vững
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	Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Cấp phép (Authorisation) và Hạn chế các Hóa chất (Restriction of Chemical substances)

	SSI
	Phương pháp phỏng vấn bán định hướng

	TNHH
	Trách nhiệm hữu hạn

	USD
	Đô la Mỹ

	VIFOREST
	Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
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1) Nghiên cứu nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA nhằm mục tiêu:  i) Phân tích tình hình sử dụng gỗ nguyên liệu và dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong giai đoạn 2022-2030; ii) Phân tích tình hình thực hiện chính sách và khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến từng bước giảm sử dụng gỗ nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước để chế biến xuất khẩu G&SPG sang thị trường châu Âu. Nội dung nghiên cứu tập trung vào: i) Đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường EU và các giải pháp; ii) Tổng quan, đánh giá tình hình thực hiện chính sách và khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến từng bước giảm gỗ nguyên liệu nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước. 
2) Nghiên cứu đã thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp; lựa chọn 03 vùng đại diện cho 03 miền (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Tại mỗi vùng chọn một số địa phương (tỉnh) làm điểm nghiên cứu; điều tra 46 doanh nghiệp bằng bảng hỏi; phỏng vấn sâu 16 cơ sở chế biến. Số liệu phỏng vấn được trích xuất từ phần mềm KoboToolbox qua phần mềm MS. Excel đã được rà soát, làm sạch, mã hoá…; Sử dụng phần mềm IBM SPSS Statistics 22 để phân tích các chỉ tiêu thống kê mô tả, biểu đồ hoá và thăm dò các mối quan hệ (nếu có). Nghiên cứu đã tiếp thu góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tại 03 cuộc họp kỹ thuật và 01 hội thảo. 
3) Kết quả nghiên cứu xác định được 5 nhóm sản phẩm xuất khẩu chính gồm: đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoại thất, các loại ván nhân tạo, gỗ xây dựng và viên nén gỗ, ván sàn. Trong đó đồ gỗ nội, ngoại thất chiếm trên 83% (đồ gỗ nội thất 53% và đồ gỗ ngoại thất 30%). Nghiên cứu có một số phát hiện chính đó là: i) Giá trị xuất khẩu G&SPG hàng năm của Việt Nam sang thị trường EU trong thời gian qua chiếm khoảng 8% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước; ii) Số lượng doanh nghiệp xuất khẩu G&SPG sang thị trường EU chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số doanh nghiệp chế biến G&SPG có hoạt động xuất khẩu; iii) Nhóm mặt hàng G&SPG của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU chủ yếu là đồ gỗ nội, ngoại thất. Nhóm sản phẩm này có yêu cầu nguyên liệu gỗ đặc thù, một số sản phẩm bắt buộc phải nhập nguyên liệu gỗ từ EU; iv) G&SPG xuất sang EU có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn cho người sử dụng.
4) Kết quả nghiên cứu cho thấy 87% số doanh nghiệp sử dụng gỗ nhập khẩu để sản xuất các mặt hàng G&SPG xuất khẩu và chỉ có 13% số doanh nghiệp không sử dụng nguyên liệu gỗ nhập khẩu. Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng gỗ tròn, gỗ xẻ, ván nhân tạo nhập khẩu để sản xuất, chế biến G&SPG xuất khẩu vào thị trường EU. Xác định được 09 loại gỗ được nhập khẩu vào Việt Nam (gỗ các loại như keo, bạch đàn, tếch, tần bì, óc chó, sồi trắng, sồi đỏ, dương, dẻ gai) và đánh giá lợi thế và tồn tại, hạn chế của gỗ nhập khẩu. Nghiên cứu đã phát hiện ra một số điểm quan trọng: i) Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu dùng cho sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang EU chiếm tỷ lệ khoảng 37% tổng lượng nguyên liệu của doanh nghiệp; ii) Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu không nhiều, chủ yếu và gỗ tròn, gỗ xẻ và ván MDF theo đơn hàng của EU; iii) Yêu cầu chất lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu ngày càng cao so với gỗ trong nước, yêu cầu 100% gỗ có chứng chỉ quốc tế FSC, PEFC cũng như thực hiện các quy định của Hiệp định đã ký; iv) Giá vận chuyển nguyên liệu nhập khẩu có xu hướng tăng do tác động của lạm phát, giá xăng dầu và xung đột quân sự ở một số khu vực.
5) Kết quả nghiên cứu về nguyên liệu gỗ trong nước cho thấy: 90% doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu gỗ trong nước; 10% doanh nghiệp không sử dụng nguyên liệu gỗ trong nước; xác định được các loại gỗ trong nước chủ yếu gồm: keo chiếm 37%, tràm chiếm 21%, cao su 16%, các loại gỗ khác (bạch đàn, thông, tếch..) khoảng 26%, và nguồn nguyên liệu từ các loại ván nhân tạo sản xuất trong nước; xác định vùng nguyên liệu chính (Bắc, Trung, Nam) và phân tích lợi thế, bất lợi của gỗ nguyên liệu trong nước. Nghiên cứu cũng phát hiện một số điểm quan trong về nguyên liệu gỗ trong nước là: i) Lượng gỗ nguyên liệu trong nước dùng cho sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU có xu hướng tăng; ii) Các loại gỗ keo, tràm, cao su, thông là các loại gỗ được doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng, số lượng, tính ổn định. Gỗ tràm, cao su, thông có thể thay thế gỗ nhập khẩu. iii) Thị trường EU có xu hướng chuyển đổi sử dụng nguyên liệu gỗ của nước ta do rẻ hơn so với gỗ nhập khẩu; iv) Chất lượng gỗ nguyên liệu (đặc biệt gỗ keo) có xu hướng giảm như gỗ có nhiều khuyết tật, nhiều mắt, kích cơ kính nhỏ, màu sắc không đồng đều …vv; v) Thiếu đầu tư vào khâu khai thác đến sơ chế, sấy khô…vv.
6) Dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu giai đoạn 2023-2030 cho thấy: i) Nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất G&SPG xuất khẩu sang EU trong cả giai đoạn là 4,47 triệu m3, bình quân cần 4,61 triệu m3/năm, trong đó hằng năm cần nhập 1,7 triệu m3 và cần gỗ trong nước 2,9 triệu m3; ii) Gỗ nguyên liệu hợp pháp cho chế biến G&SPG sẽ được kiểm soát chặt chẽ bởi thực hiện hiệp định EVFTA và FLEGT trên phạm vi EU và Việt Nam, và còn được kiểm soát chặc chẽ theo quy định của từng quốc gia trong EU. 
7) Kết quả rà soát các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chế biến G&SPG xuất khẩu cho một số phát hiện chính sau: i) ngoài chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay ít phù hợp, nhất là chính sách về đất đai, chính sách tín dụng; ii) Chính sách các KCN chưa phù hợp với đặc điểm sản xuất các cơ sở chế biến G&SPG, như làm tăng chi phí gỗ nguyên liệu do thông qua nhiều lớp của mạng lưới cung ứng gỗ nguyên liệu (cơ sở khai thác, sơ chế, sấy); chi phí thuê đất, thuê hạ tầng cao, không được hưởng thụ trực tiếp chính sách phát triển hạ tầng, giá thuê đất; iii) doanh nghiệp tiếp cận chính sách gặp nhiều khó khăn bởi tính phức tạp, chồng chéo, chưa thiết thực với doanh nghiệp chế biến G&SPG, đôi lúc còn có thể gặp rủi ro do khai báo để tiếp cận chính sách. Thủ tục chưa rõ ràng hoặc phức tạp nhất là chính sách về hỗ trợ vốn hoặc các gói hỗ trợ của Chính phủ nên các doanh nghiệp ít quan tâm đến các chính sách ưu đãi và hỗ trợ; iv) Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách còn nhiều hạn chế.
8) Giải pháp đối với gỗ nguyên liệu cho chế biến  G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU tập trung vào: i) Nhóm giải pháp quản lý có hiệu quả nguồn nguyên liệu cần có quy hoạch tạo vùng nguyên liệu tập trung, đủ lớn, gắn với quy hoạch các cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ và tạo lập liên kết chuỗi, đặc biệt liên kết cung ứng gỗ bền vững; ii) Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu trong nước tập trung vào ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nguyên liệu từ chọn, tạo giống, kiểm soát đến đảm bảo chất lượng giống cho rừng, cải tiến biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng; iii) Nhóm giải pháp cải tiến kỹ thuật, trình độ sản xuất tập trung vào đầu tư công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng. Xây dựng các cụm xẻ sơ chế tập trung quy mô lớn ở những vùng trồng tập trungXây dựng các trung tâm giao dịch gỗ tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.  
9) Khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ chế biến G&SPG tập trung vào: i) Chính sách liên quan đến tiền sử dụng đất bảo đảm bình giữa doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước với các doanh nghiệp FDI, xác định giá thuê đất phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp để sản xuất đồ gỗ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến gỗ thuê đất ngoài khu công nghiệp nơi thuận lợi về giao thông, hạ tầng, điều chỉnh về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ii) Chính sách về hạ tầng, tín dụng và thị trường cần thay đổi cách tính phí dịch vụ hạ tầng tại các KCN phù hợp với đặc điểm chế biến gỗ, giảm lãi suất cho vay khi dùng nguyên liệu trong nước, giảm chi phí lưu kho do tác động của dịch bệnh hoặc do thiên tai, xây dựng các chợ/trung tâm/sàn giao dịch nguyên liệu gỗ rừng trồng, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội gỗ để thúc đẩy việc xúc tiến thương mại các sản phẩm gỗ; iii) Chính sách về phát triển năng lực sản xuất cần quan tâm đến việc đào tạo về phong cách và tác phong làm việc công nghiệp cho lao động ở địa phương để cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thay vì đào tạo nghề cụ thể như hiện nay.




[bookmark: _Toc112248322]PHẦN I: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc81842517]Trong nhiều năm, kim ngạch xuất khẩu G&SPG (G&SPG) sang thị trường EU và Vương Quốc Anh  đứng vị trí thứ 5 của các thị trường xuất khẩu. Các năm 2017, 2018 và 2019, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vẫn duy trì mức tăng bình quân khoảng 10%/năm, lần lượt là 762.562.950 USD; 785.266.729 USD và 864.589.886 USD với khoảng 88% tổng kim ngạch xuất khẩu vào EU thuộc nhóm các mặt hàng gỗ (HS 94[footnoteRef:1]) (Tô Xuân Phúc và các tác giả, 2019). Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, và Vương Quốc Anh rời EU,  kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU năm 2020 là 536,69 triệu USD, chiếm 4,5% tổng giá trị xuất khẩu, giảm 5% so với 2019 (Tạp chí Gỗ Việt, 2020); năm 2021 đạt kim ngạch 597,76 triệu USD (chiếm 4,2%), tăng 11,4% so với năm 2020. Trong những năm tới, chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU vẫn sẽ tiếp tục phát triển, có thêm những cơ hội mới khẳng định vị trí quan trọng trong ngành gỗ và là một trong các nguồn cầu đối với gỗ rừng trồng của Việt Nam. [1:  Mã HS 94 của Việt Nam gồm đối với đồ nội thất; bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tương tự; đèn và bộ đèn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; biển hiệu được chiếu sáng, biển đề tên được chiếu sáng và các loại tương tự; nhà lắp ghép được đánh mã từ HS 9401 đến HS 9406] 

Năm 2020, cả nước có 5.381 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản, trong đó có 1.977 doanh nghiệp xuất khẩu G&SPG, trong số này có khoảng trên 300 doanh nghiệp có chế biến biến G&SPG sang thị trường EU. Trong những năm qua, giá trị nhập khẩu sản phẩm gỗ chiếm tỷ trọng thấp trong giá trị nhập khẩu G&SPG, chiếm khoảng 5%, giá trị nhập khẩu gỗ nguyên liệu tăng bình quân từ 1-6%/ năm thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lâm sản, trên 13%/ năm. Năm 2018 nhập khẩu 8 triệu m3, năm 2019 nhập khẩu 9 triệu m3, năm 2020 nhập khẩu khoảng 8,5 triệu m3 tương ứng với giá trị từ 2,2 đến 2,53 tỷ USD (Thủ tướng Chính Phủ, 2022). Do đại dịch Covid-19, nguồn cung gỗ nhập khẩu gặp khó khăn nên giá gỗ tăng, trong đó chi phí vận chuyển, kho bãi tăng 30%-35%, và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Chủng loại, chất lượng, tính hợp pháp gỗ rừng trồng trong nước chưa đáp ứng yêu cầu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU.
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng châu Âu thông qua Hiệp định EV FTA[footnoteRef:2]; ngày 08 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Trong hiệp định có các quy định chặt chẽ về cam kết thực hiện các khoản mục liên quan đến G&SPG xuất khẩu sang các nước thuộc khối Liên minh châu Âu. Những quy định này được trình bày tại một số điều trong Chương 13 của Văn bản Hiệp định EVFTA với các nội dung chính sau đây: một là, quản lý tài nguyên rừng bền vững và thương mại lâm sản (Điều 13.8) bằng khuyến khích thúc đẩy thương mại lâm sản từ những khu rừng được quản lý bền vững và được khai thác phù hợp với luật pháp trong nước; bảo đảm về trao đổi thông tin về rừng; hai là, bảo tồn đa dạng sinh học (Điều 13.7) bằng khuyến khích thương mại hàng hóa (trong lĩnh vực lâm nghiệp là G&SPG) mang lại lợi ích cho việc sử dụng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, phù hợp với quy định luật pháp trong nước; ba là, biến đổi khí hậu bằng giảm phát thải khí nhà kính (Điều 13.6); trong lĩnh vực lâm nghiệp: nói không với chuyển rừng tự nhiên sang rừng trồng, chỉ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi trọc; nâng cao trữ lượng các bon rừng trồng; bốn là, thực hiện thỏa thuận đa phương về lao động, việc làm (Điều 13.4) theo tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) không sử dụng lao động trẻ em trong sản xuất gỗ, sản phẩm gỗ. [2: 6 Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam và các nước thành viên thuộc khối Liên minh châu Âu] 

Ngày 01/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Liên quan đến gỗ rừng trồng trong nước cho xuất khấu gỗ và sản phẩm phẩm gỗ, Nghị định quy định tại các Điều 8, 9, 10 về khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ thực hiện theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Với các quy định hiện nay, bảo đảm gỗ hợp pháp phải đáp ứng 6 tiêu chí sau: Đất rừng có chủ hợp pháp và không có mâu thuẫn, tranh chấp; Tuân thủ theo đúng quy định về khai thác, sử dụng gỗ rừng trồng sản xuất; Có khai báo đối với rừng do nhà nước đầu tư, khoán, kinh doanh, bảo vệ; Có hợp đồng mua bán gỗ và có bảng kê; có lập hồ sơ rừng và lâm sản đơn vị hoặc tại gia đình; tuân thủ về xã hội, môi trường và nộp thuế theo quy định.
Kết quả nghiên cứu nhu cầu gỗ rừng trồng cho chế biến xuất khẩu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA ở Việt Nam thực hiện năm 2021 (Nghiên cứu giai đoạn I) dừng ở phạm vi nghiên cứu tổng quan trên cả nước, một số vấn đề nghiên cứu then chốt, cụ thể về gỗ rừng trồng cho chế biến gỗ và đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường châu Âu chưa được giải quyết, đó là: i) Nhu cầu về gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn 2022-2030; ii) Chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến từng bước giảm gỗ nhập khẩu và tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước để chế biến xuất khẩu gỗ và sang phẩm gỗ sang thị trường EU. 
Vì vậy, nghiên cứu nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu đáp ứng yêu cầu Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA là rất cần thiết nhằm mục đích tăng cường khả năng cung ứng gỗ rừng trồng trong nước bền vững cho chế biến G&SPG sang thị trường châu Âu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng, chất lượng và tính hợp pháp. 


[bookmark: _Toc112248323]PHẦN II: MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. [bookmark: _Toc112248324]Mục tiêu nghiên cứu
Để giải quyết 02 vấn đề nêu trên, mục tiêu của nghiên cứu trong trong năm 2022 là: 
- Phân tích tình hình sử dụng gỗ nguyên liệu và dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong giai đoạn 2022-2030.
- Phân tích tình hình thực hiện chính sách và khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến từng bước giảm sử dụng gỗ nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước để chế biến xuất khẩu G&SPG sang thị trường châu Âu. 
1.2. [bookmark: _Toc112248325]Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là cầu về gỗ nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
1.3. [bookmark: _Toc112248326]Nội dung nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu tập trung vào:
- Đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến gỗ và đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường EU và các giải pháp
- Tổng quan, đánh giá tình hình thực hiện chính sách và khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến từng bước giảm gỗ nguyên liệu nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước. 
1.4. [bookmark: _Toc112248327]Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. [bookmark: _Toc112248328]Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp
- Đã thu thập và sàng lọc sơ bộ danh sách với thông tin liệu chung của 1.900 cơ sở chế
- Các tài liệu liên quan đến gỗ rừng trồng trong nước từ công bố hiện trạng rừng toàn quốc hằng năm từ năm 2001 đến năm 2021 của Bộ NN&PTNT; Báo cáo tổng kết Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016; Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án Tái cơ ấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020; Báo cáo thực hiện “Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 - 2020”; Báo cáo tổng kết Dự án khuyến nông về  xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ sang gỗ lớn và chăm sóc rừng trồng thâm canh gỗ lớn; các báo cáo tổng kết hằng năm của Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; các tài liệu liên quan khác.
-  Đã thu thập thông tin, số liệu thứ cấp về tự nhiên, KTXH của các tỉnh có các cơ sở chế biến G&SPG xuất khẩu như: Phú THọ, Hà Nội, Nam Định, Quảng Nam,  Bình Định, Bình Dương từ các tài liệu công bố trên cổng thông tin điện tử của các tỉnh và các Nghị quyết của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân; báo cáo của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến lâm nghiệp và trồng rừng, chế biến lâm sản. 
- Đã thu thập các thông tin chung về tình hình thực hiện một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ như  Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018; Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về một số chính sách BV, PTR và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các doanh nghiệp NLN; ……
1.4.2. [bookmark: _Toc112248329]Chọn điểm nghiên cứu 
Lựa chọn 03 vùng đại diện cho 03 miền (miền Bắc, miền Trung và miền Nam). Tại mỗi vùng chọn một số địa phương (tỉnh) làm điểm nghiên cứu, cụ thể là:
+ Vùng trung du và miền núi phía Bắc (đại diện miền Bắc) với đặc trưng cụ thể  đáp ứng các tiêu chí về chế biến G&SPG xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định được lựa chọn, tiến hành điều tra, nghiên cứu.
+ Vùng Nam Trung Bộ (đại diện miền Trung) với đặc trưng cụ thể  đáp ứng các tiêu chí về chế biến G&SPG xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Các tỉnh Quảng Nam và Bình Định đã được lựa chọn, tiến hành điều tra, nghiên cứu.
+ Vùng Đông Nam Bộ (đại diện miền Nam) có cơ sở chế biến xuất khẩu sang thị trường Châu Âu phát triển rất mạnh. Tỉnh Bình Dương được lựa chọn, tiến hành điều tra, nghiên cứu. 
1.4.3. [bookmark: _Toc112248330]Phương pháp điều tra doanh nghiệp chế biến G&SPG 
Theo thống kế sơ bộ, cả nước có khoảng 1.977 cơ sở chế biến G&SPG xuất khẩu, trong đó có khoảng 300 cơ sở có xuất khẩu sang thị trường châu Âu, trong đó, miền Nam có khoảng  60%; miền Trung có khoảng 30% và miền Bắc khoảng 10%. Trên cơ sở này, nghiên cứu đã lựa chọn ra 130 doanh nghiệp để gửi bảng hỏi. Kết quả đã có 46 doanh nghiệp trả lời phiếu điều tra. Bảng hỏi cho các doanh nghiệp được thiết kế trả lời qua công cụ KoboToolbox (Phụ lục 02: Phiếu phỏng vấn[footnoteRef:3]) [3:  Đã gửi tới 130 công ty chế biến G&SPG xuất khẩu và đã nhận được 46 phiếu trả lời từ 46 công ty (tỷ lệ trả lời: 35.38%)
] 

Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn sâu bằng phương pháp phỏng vấn bán định hướng (SSI) với 16 cơ sở chế biến, trong đó: miền Bắc với 5 cơ sở chế biến, miền Trung 7 cơ sở chế biến và miền Nam 4 cơ sở chế biến. (Phụ lục 01: Bảng phỏng vấn bán định hướng - SSI).
Danh sách doanh nghiệp trả lời bảng hỏi và phỏng vấn trực tiếp phân bố theo tỉnh được thống kê ở bảng dưới đây: 
[bookmark: _Toc107474480][bookmark: _Toc112248387]Bảng 1: Phân bố doanh nghiệp trả lời và phỏng vấn trực tiếp theo tỉnh
	Tỉnh
	Số doanh nghiệp điều tra bằng bảng hỏi
	Số doanh nghiệp phỏng vấn bằng SSI

	Bình Dương
	19
	4

	Bình Định
	10
	6

	Đà Nẵng
	1
	0

	Đồng Nai
	4
	0

	Hà Nội
	4
	3

	Hồ Chí Minh
	1
	0

	Nam Định
	1
	1

	Phú Thọ
	1
	2

	Quảng Nam
	2
	1

	Quảng Trị
	1
	0

	Thanh Hoá
	1
	0

	Tuyên Quang
	1
	0

	Tổng
	46
	16



1.4.4. [bookmark: _Toc112248331]Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
Số liệu phỏng vấn được trích xuất từ phần mềm KoboToolbox qua phần mềm MS. Excel đã được rà soát, làm sạch, mã hoá… rồi sử dụng phần mềm IBM SPSS Statistics 22 để phân tích các chỉ tiêu thống kê mô tả, biểu đồ hoá và thăm dò các mối quan hệ (nếu có)...  Kết quả tổng hợp phân tích được thể hiện tại Phụ lục 03.
1.4.5. [bookmark: _Toc112248332]Phương pháp chuyên gia
Nhóm nghiên cứu đã báo cáo đề cương nghiên cứu, tiếp thu góp ý của các chuyên gia tại cuộc họp thẩm định Đề cương do SRD tổ chức. 03 cuộc họp kỹ thuật do Hội chủ rừng tổ chức được sự góp ý, tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học. 


[bookmark: _Toc112248333]PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. [bookmark: _Toc112248334]Tình hình chung về chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
1.1. [bookmark: _Toc112248335]Trên phạm vi cả nước
[bookmark: _Ref107407329][bookmark: _Toc107474492][bookmark: _Ref107039756]Hình 1 thể hiện số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản của cả nước tăng trưởng theo các năm từ năm 2016 đến năm 2020 (Thủ tướng Chính Phủ, 2022). Đến nay (năm 2022), chưa có số liệu công bố chính thức các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản. Trong số các doanh nghiệp nêu trên, chưa có số liệu thống kê chính thức số doanh nghiệp nghiệp chế biến xuất khẩu sang thị trường EU. Kết quả tổng hợp sơ bộ của nhóm nghiên cứu ước tính có khoảng 300 doanh nghiệp có chế biến xuất khẩu sang thị trường EU, tuy vậy số lượng doanh nghiệp luôn biến động do phụ thuộc vào các đơn hàng theo tháng, quý.
Nguồn: số liệu thống kê của Tổng cục thống kê
[bookmark: _Ref112238260][bookmark: _Toc112248202]Hình 1: Biểu đồ diễn biến số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản giai đoạn 2016-2020
Việt Nam xuất khẩu G&SPG sang 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu chính vẫn là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. EU là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam nhưng kim ngạch ở mức khiêm tốn được thể hiện tại. Năm 2017, kim ngạch từ thị trường này (EU_28) chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Năm 2017, tăng trưởng về kim ngạch so với năm 2016 đạt 2,6%. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ củaViệt Nam sang khối này đạt 864,6 triệu USD, tăng 10% so với năm 2018. Giá trị xuất khẩu sang EU_27 (không bao gồm Anh) trong năm 2020 đạt 536,69 triệu USD, giảm 5% so với năm trước đó, chiếm 4,5% tổng giá trị xuất khẩu[footnoteRef:4]. [4:  Số liệu xuất khẩu sang thị trường EU năm 2020, 2021 không bao gồm nước Anh (EU27), trong khi các năm trước đó là EU28 (bao gồm Anh)] 



Cả nước có khoảng 88% tổng kim ngạch xuất khẩu vào EU thuộc nhóm các mặt hàng gỗ (HS94). Phần còn lại là các mặt hàng thuộc nhóm gỗ nguyên liệu (HS44) (Tạp chí Gỗ Việt, 2019).
Các mặt hàng thuộc nhóm đồ gỗ nội thất khác, ghế ngồi và nội thất phòng ngủ là nhóm mặt hàng chủ lực được Việt nam xuất khẩu vào EU. Các nhóm mặt hàng này chiếm số lượng lớn và tăng trưởng đều đặn từ năm 2016 đến 2021, điều này cho thấy thị hiếu và nhu cầu mặt hàng đối với thị trường EU tương đối ổn định, ít có sự biến động.
1.2. [bookmark: _Toc112248336]Thực tế từ các doanh nghiệp được điều tra
1.2.1. [bookmark: _Toc112248337]Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp
Hình 2 cho thấy 58% là các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu G&SPG sang thị trường EU chiếm tỷ lệ trên 51% tổng sản lượng của doanh nghiệp, đây là tỷ lệ khá lớn đáp ứng yêu cầu đánh giá về nhu cầu nguyên liệu gỗ cho sản xuất các sản phẩm xuất khẩu thị trường EU của doanh nghiệp. 21% là số doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu sang EU từ 31-50%; 13% là số doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu sang EU từ 11-31%. Tỷ lệ các doanh nghiệp điều tra có tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm sang EU dưới 10% chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (8%). 

[bookmark: _Toc112248203]Hình 2: Tỷ trọng xuất khẩu G&SPG sang thị trường EU của doanh nghiệp
Kết quả nghiên cứu trực tiếp tại các doanh nghiệp cũng cho kết quả tương tự, phần lớn doanh nghiệp đều có tỷ trọng xuất khẩu G&SPG sang thị trường EU từ 30% trở lên, cá biệt có doanh nghiệp xuất khẩu 100% sang thị trường này mà không có các thị trường khác. Có một số doanh nghiệp trước đây có tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường EU lớn trên 75% nhưng hiện nay đã giảm tỷ lệ này xuống còn dưới 50% và chuyển đổi sang các thị trường khác. Lý do được cho là sự phức tạp trong hồ sơ giấy tờ hàng hóa xuất khẩu sang EU, yêu cầu cao về nguồn gốc gỗ và khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu về loại gỗ nhập khẩu sử dụng cho sản phẩm trong tình hình nhập khẩu nguyên liệu gỗ khó khăn như hiện nay. Sự chuyển hóa này chủ yếu diễn ra ở các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, các đối tác khách hàng phong phú, đặc biệt là thị trường Mỹ, doanh nghiệp có thể nhận được đơn hàng lớn từ thị trường Mỹ và sẵn sàng hủy các đơn hàng của khách hàng EU, chỉ giữ lại các  đối tác truyền thống và lâu đời.
1.2.2. [bookmark: _Toc112248338]Sản phẩm và giá trị xuất khẩu sang thị trường EU
Các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào 5 loại sản phẩm, bao gồm: đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoại thất, các loại ván nhân tạo, gỗ xẻ và gỗ xây dựng, các sản phẩm khác (dăm gỗ, viên nén ván sàn). Kết quả điều tra cho thấy, phần lớn doanh nghiệp tập trung vào sản xuất chuyên biệt đồ nội thất, đồ ngoại thất, hoặc kết hợp cả hai loại đồ nội thất và ngoại thất, ngoài ra có một số doanh nghiệp sản xuất kết hợp giữa đồ nội thất và ván nhân tạo (ván ghép thanh, ván dán), hoặc đồ ngoại thất và ván nhân tạo. Kết quả điều tra thể hiện như Hình 3. Trong số 46 doanh nghiệp điều tra, có trên 80% là các doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất và ngoại thất, trong đó sản xuất đồ nội thất chiếm ưu thế hơn (53%) đồ ngoại thất (30%), còn lại 8% là các doanh nghiệp có sản xuất ván nhân tạo, 3% doanh nghiệp có sản xuất gỗ xẻ, 6% doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khác (viên nén, dăm, …).

[bookmark: _Toc112248204]Hình 3: Cơ cấu loại hình sản phẩm của doanh nghiệp điều tra
+ Sản phẩm nội thất
Qua khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp, các sản phẩm nội thất xuất khẩu sang thị trường EU rất phong phú về mẫu mã, kiểu dáng. Các sản phẩm bao gồm nội thất phòng khách, nội thất phòng ngủ, nội thất phòng bếp, nội thất phòng tắm, …. Các sản phẩm này đều được làm từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ tự nhiên kết hợp ván nhân tạo. Loại gỗ sử dụng có thể là nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu trong nước tùy thuộc vào đơn hàng.  Đồ gỗ nội thất là sản phẩm chủ lực xuất khẩu sang thị trường EU, có các yêu cầu khắt khe về truy suất nguồn gốc gỗ (100% yêu cầu có chứng chỉ FSC) và chứng chỉ an toàn hóa chất, an toàn sản phẩm. Sản phẩm đồ nội thất phải là những sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Cơ cấu giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất của các doanh nghiệp chế biến gỗ điều tra thay đổi theo năm được thể hiện ở Bảng 2.
[bookmark: _Ref108018436][bookmark: _Toc112248388]Bảng 2: Biến động giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất trong 3 năm của các doanh nghiệp 
	STT
	Giá trị xuất khẩu
	Biến động theo tỷ trọng (%)

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	< 1 triệu USD
	42
	29
	21

	2
	1-5 triệu USD
	25
	33
	50

	3
	6-10 triệu USD
	8
	13
	12

	4
	11-50 triệu USD
	25
	25
	17


Có thể thấy phần lớn các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất sang thị trường EU tập trung ở phân khúc giá trị xuất khẩu từ 1-5 triệu USD (chiếm khoảng trên 60%) đây là lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm ưu thế. Giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất sang thị trường EU của các doanh nghiệp điều tra có sự thay đổi rõ rệt giữa các năm 2019, 2020 và 2021. Số doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất sang thị trường EU từ 1-5 triệu USD/năm có dấu hiệu tăng trưởng từ 25% năm 2019 lên 33% trong năm 2020 và tăng mạnh vào năm 2021 đạt 50% số doanh nghiệp được khảo sát. 
+ Sản phẩm ngoại thất
Sản phẩm ngoại thất xuất khẩu sang thị trường EU tại các doanh nghiệp khảo sát trực tiếp chủ yếu bao gồm các bộ bàn ghế làm hoàn toàn bằng gỗ, bàn ghế gỗ kết hợp với vải, ghế tắm nắng, ghế xích đu,…. Mẫu mã đa dạng phong phú, sản phẩm được xử lý hoàn thiện với nhiều loại hình vật liệu khác nhau, như lau dầu chống mốc, sơn phủ, các loại vật liệu hoàn thiện này phải đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường mới đủ đáp ứng cho xuất khẩu thị trường EU. Biến động giá trị xuất khẩu sản phẩm ngoại thất của các doanh nghiệp khảo sát thể hiện tại Bảng 3 
[bookmark: _Ref107930040][bookmark: _Toc112248389]Bảng 3: Biến động giá trị xuất khẩu sản phẩm ngoại thất trong 3 năm của các doanh nghiệp chế biến
	STT
	Giá trị xuất khẩu
	Biến động theo tỷ trọng (%)

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	< 1 triệu USD
	6
	6
	6

	2
	1-5 triệu USD
	59
	47
	47

	3
	6-10 triệu USD
	6
	18
	23

	4
	11-50 triệu USD
	29
	23
	24

	5
	Trên 50 triệu USD
	0
	6
	0



Có thể thấy giá trị xuất khẩu đồ ngoại thất sang thị trường EU của các doanh nghiệp điều tra chủ yếu tập trung ở mức từ 1 đến 50 triệu USD/năm, chiếm khoảng 50%. Đứng thứ 2 là các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu từ 11-50 triệu USD/năm chiếm khoảng 25%, thứ 3 là các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu từ 6-10 triệu USD/năm. Điều này phù hợp với phân tích về quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ ưu thế trong tổng số doanh nghiệp được điều tra.
+ Sản phẩm ván nhân tạo
Ván nhân tạo xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp khảo sát trực tiếp chủ yếu có 2 loại là ván dán và ván ghép thanh. Loại hình sản phẩm này chiếm tỷ trọng ít hơn trong doanh nghiệp và trong xuất khẩu sang EU so với sản phẩm nội thất và ngoại thất.  Tổng số doanh nghiệp có sản xuất ván nhân tạo chỉ chiếm 8% trong tổng số 46 doanh nghiệp được điều tra, cơ cấu giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp này thể hiện ở Bảng 4 
[bookmark: _Ref107930116][bookmark: _Toc112248390]Bảng 4: Biến động giá trị xuất khẩu sản phẩm ván nhân tạo trong 3 năm của các doanh nghiệp
	STT
	Giá trị xuất khẩu
	Biến động theo tỷ trọng (%)

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	< 1 triệu USD
	0
	50
	34

	2
	1-5 triệu USD
	50
	25
	33

	3
	6-10 triệu USD
	50
	25
	0

	4
	11-50 triệu USD
	0
	0
	33


Có thể thấy giá trị xuất khẩu ván nhân tạo của các doanh nghiệp được điều tra chủ yếu tập trung ở phân khúc dưới 5 triệu USD/năm (chiếm trên 50%). Về tỷ lệ doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu ván nhân tạo sang thị trường EU có sự gia tăng từ giá trị xuất khẩu 1-5 triệu USD/năm và 11-50 triệu USD/năm trong năm 2020 và 2021. Kết quả khảo sát tại 16 doanh nghiệp cho thấy, chỉ có 2/16 doanh nghiệp có sản xuất ván nhân tạo xuất khẩu, chủ yếu là ván dán và ván ghép thanh, đây cũng không phải là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp. Trong số 16 doanh nghiệp khảo sát, phần lớn doanh nghiệp đều có dây truyền sản xuất ván ghép thanh, và ghép ván, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp mà không đầu tư để sản xuất chuyên nghiệp cho xuất khẩu.
+ Sản phẩm gỗ xẻ
Trong số 46 doanh nghiệp được điều tra, không có doanh nghiệp nào xuất khẩu gỗ xẻ sang thị trường EU trong 3 năm từ 2019-2021
+ Các sản phẩm khác (dăm, viên nén, ...)
Trong số các doanh nghiệp điều tra, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm khác như dăm gỗ, viên nén, ván sàn, … chiếm một tỷ lệ nhỏ, quy mô của các doanh nghiệp này chủ yếu chia làm 3 loại, 50% là doanh nghiệp sản xuất với quy mô nhỏ dưới 5000m3 sản phẩm/năm, còn lại 25% là doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa, 25% là doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn (Hình 4) Giá trị xuất khẩu các sản phẩm khác (dăm gỗ, viên nén, ...) của các doanh nghiệp được điều tra chủ yếu tập trung ở phân khúc 1-5 triệu USD/năm, tỷ lệ này không có sự thay đổi trong các năm 2019 đến 2021 (Hình 5)


[bookmark: _Toc112248205]Hình 4: Quy mô doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm khác


[bookmark: _Toc112248206]Hình 5: Cơ cấu giá trị xuất khẩu sản phẩm khác (dăm gỗ, viên nén, …) sang thị trường EU 

1.3. [bookmark: _Toc112248339]Một số phát hiện chính
- So với các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, giá trị G&SPG xuất khẩu của S&SPG sang thị trường EU hàng năm thấp, bình quân chiếm khoảng 8%, luôn luôn ở vị trí thứ 5. Điểm lưu ý ở đây là, EU với 27 nước thành viên và Vương quốc Anh nhập khẩu hằng năm với giá trị như vậy là khá khiêm tốn. 
- Số doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU ít, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu. Nhưng tại các doanh nghiệp đó có mặt hàng và giá trị xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp này có chiếm trọng cao trong tổng mặt hàng và giá trị sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp. 
- Trong 7 nhóm mặt hàng G&SPG nhập khẩu từ Việt Nam vào EU là khá đa dạng, nhưng sản phẩm nội thất, sản phẩm ngoại thất chiếm tỷ trọng lớn. Những sản phẩm này đòi yêu cầu nguyên liệu gỗ đặc thù về chủng loại (một số bắt buộc phải nhập khẩu từ châu Âu), chất lượng và tính hợp pháp về cao. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến gỗ nguyên liệu thay thế từ trong nước. 
-  Ngoài đáp ứng yêu cầu chung về hiệp định EVFTA, VPA/FLEGT thì mỗi quốc gia thành viên EU có những yêu cầu riêng về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp. Đây là một trong vấn đề khá trở ngại về chủng loại mặt hàng và tiêu chuẩn. 
- EU là thị trường rất nhậy cảm và bị ảnh hưởng những yếu tố khách quan trong những năm gần đây, nhất là dịch bệnh, xung đột khu vực …
2. [bookmark: _Toc112248340]Nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
2.1. [bookmark: _Toc112248341]Nguyên liệu nhập khẩu
2.1.1. [bookmark: _Toc112248342]Tình hình chung
Xu thế trong những năm gần đây, gỗ nguyên liệu nhập khẩu không có biến động nhiều về giá trị và khối lượng: năm 2016 nhập 7 triệu m3, năm 2017 nhập 7 triệu m3, năm 2018 nhập 8 triệu m3, năm 2019 nhập 9 triệu m3, năm 2020 nhập khẩu khoảng 8,5 triệu m3, năm 2021 khoảng 8.6 triệu m3. Tuy nhiên, tỷ trọng sử dụng gỗ nhập khẩu trong sản xuất, chế biến đã có sự thay đổi đáng kể. Trong giai đoạn trước năm 2010, lượng gỗ nhập khẩu trong chế biến sản phẩm luôn chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu gỗ trong sản xuất chế biến, đến năm 2013, tỷ trọng này giảm còn khoảng 40% và đến năm 2020, lượng gỗ nhập khẩu sử dụng cho chế biến chỉ chiếm khoảng 25% tổng nhu cầu nguyên liệu của sản xuất. Chủng loại gỗ nhập khẩu chủ yếu là các loại gỗ tròn, gỗ xẻ và các loại ván nhân tạo, được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm xuất khẩu (Thủ tướng Chính Phủ, 2022) [footnoteRef:5] [5:  Thủ tướng Chính Phủ, 2022. Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030,] 

Kết quả điều tra 46 doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp có nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất các mặt hàng G&SPG xuất khẩu rất lớn, chiếm 87%, còn 13% là số doanh nghiệp không sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Kết quả này cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu có nhu cầu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất (Hình 6)

[bookmark: _Toc107474524][bookmark: _Ref110199380][bookmark: _Toc112248207]Hình 6: Tỷ lệ doanh nghiệp chế biến G&SPG sử dụng nguyên liệu nhập khẩu
Khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cũng cho kết quả tương tự, 16/16 doanh nghiệp đều có nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất G&SPG xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sang thị trường EU nói riêng. Các nguyên liệu nhập khẩu này chủ yếu theo yêu cầu của khách hàng, bắt buộc phải sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cho sản phẩm của họ. Đây là đặc thù chung của thị trường EU.
2.1.2. [bookmark: _Toc107474386][bookmark: _Toc112248343]Gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu
a) [bookmark: _Toc107474387]Lượng gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu
Bảng 5 cho thấy lượng gỗ tròn gỗ xẻ nhập khẩu cho sản xuất của các doanh nghiệp được điều tra ít có sự biến động trong 3 năm 2019, 2020 và 2021. Phần lớn các doanh nghiệp có lượng nhập gỗ tròn, gỗ xẻ bình quân/năm trong khoảng dưới 5000m3/năm (bình quân 3 năm đều trên 80%), chỉ có số ít doanh nghiệp có lượng nhập gỗ tròn gỗ xẻ nguyên liệu trên 5000m3/năm (chiếm tỷ lệ 17% và không có sự biến đổi trong 3 năm). Đây là lượng nguyên liệu nhập tương đối ít so với quy mô sản xuất và xuất khẩu doanh nghiệp. 
[bookmark: _Ref107933931][bookmark: _Toc107474484][bookmark: _Toc112248391]Bảng 5: Biến động tỷ lệ nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong 3 năm của các doanh nghiệp chế biến

	STT
	Khối lượng nhập khẩu bình quân/năm (m3/năm)
	Biến động theo tỷ trọng (%)

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Dưới 1000
	46
	43
	43

	2
	1000-5000
	37
	40
	40

	3
	Trên 5000
	17
	17
	17



Kết quả điều tra cho thấy lượng nguyên liệu gỗ tròn gỗ xẻ nhập khẩu bình quân theo năm dao động trong khoảng từ 17.000m3 (giá trị nhỏ nhất min) đến trên 33.000m3 (theo giá trị lớn nhất max).  Xét sự biến đổi tỷ lệ nguyên liệu gỗ tròn, gỗ xẻ nhập bình quân theo năm theo giá trị max thì lượng gỗ tròn gỗ xẻ nhập khẩu này có xu thế giảm từ năm 2019-2021. Kết quả này phù hợp với kết quả khảo sát thực tế tại 16 doanh nghiệp. Nếu như 3 năm trước khi có đại dịch covid, nguyên liệu nhập khẩu ít có sự biến động về giá và nguồn cung, các doanh nghiệp chế biến gỗ nhập khẩu tương đối dễ dàng. Thị hiếu của người dân Châu Âu nói chung, các thị trường khác nói riêng ít có sự thay đổi, các sản phẩm xuất khẩu sử dụng nhiều gỗ nhập khẩu, cùng với đó là nguồn cung gỗ trong nước chưa đảm bảo nhu cầu. Nhưng từ khi có đại dịch covid trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người dân trên toàn thế giới, tỷ lệ lạm phát gia tăng, bất ổn chính trị giữa Nga và Ucraina đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam, các doanh nghiệp trước đây phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu này dần chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu trong nước, vì thế xu hướng gỗ nhập khẩu giảm.
b) [bookmark: _Toc107474388]Lượng gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu dùng cho sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
Hình 7 cho thấy tỷ lệ sử dụng lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất G&SPG xuất khẩu thị trường EU của các doanh nghiệp điều tra là rất ít, có 34% doanh nghiệp được điều tra sử dụng lượng nguyên liệu này ở mức dưới 10% trên tổng lượng nguyên liệu nhập khẩu của doanh nghiệp, có 24% doanh nghiệp điều tra sử dụng ở ở mức 26-50% và 24 % doanh nghiệp sử dụng ở mức 51-75% . Chỉ có 9% doanh nghiệp sử dụng lượng nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất mặt hàng xuất khẩu EU chiếm trên 75% trong tổng lượng nguyên liệu nhập.
Kết quả khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cho thấy kết quả tương tự, có 6/16 doanh nghiệp khảo sát có tỷ lệ sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu EU dưới 10% (3/6 doanh nghiệp này có tỷ lệ sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dưới 5%). Số còn lại sử dụng lượng nguyên liệu nhập khẩu từ 10-20%. Lượng nguyên liệu nhập khẩu bình quân hàng năm cũng rất ít, số nguyên liệu này toàn bộ sử dụng làm theo đơn đặt hàng của đối tác trực tiếp chỉ định loại gỗ sử dụng.

[bookmark: _Ref112238267][bookmark: _Toc107474528][bookmark: _Toc112248208]Hình 7: Tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU
c) [bookmark: _Toc107474389]Loại gỗ nhập khẩu chủ yếu
Trong số các loại gỗ nhập khẩu, gỗ sồi trắng có tỷ lệ nhập khẩu lớn nhất (23%) cho sản xuất hàng xuất khẩu. Loại gỗ có tỷ lệ nhập khẩu lớn thứ 2 là gỗ thông, chiếm tỷ lệ 18%, gỗ bạch đàn có lượng nhập khẩu lớn thứ 3 chiếm tỷ lệ 16% còn lại là gỗ tếch 11% và gỗ sồi đỏ 8%. Đây là 5 loại gỗ sử dụng phổ biến để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Các loại gỗ khác như gỗ dương, gỗ dẻ gai, gỗ óc chó,… có nhập khẩu, nhưng lượng để sử dụng cho sản xuất mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ dưới 4% (Hình 8).
Kết quả kháo sát trực tiếp tại doanh nghiệp cho thấy, gỗ sồi trắng, gỗ thông và gỗ bạch đàn thường được các doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất các đơn hàng nội thất cao cấp xuất khẩu. Đây là những loại gỗ có chất lượng tốt, vân thớ, màu sắc đẹp, dễ gia công chế biến thành các sản phẩm có tính thẩm mỹ cao nên được khách hàng ưa chuộng và chỉ định dùng cho đơn hàng của mình. Đây cũng là loại gỗ được doanh nghiệp đánh giá là không thể thay thế do nhu cầu khách hàng và không có nguyên liệu trong nước thay thế (Hình 9)

[bookmark: _Ref112238293][bookmark: _Toc107474529][bookmark: _Toc112248209]Hình 8: Loại gỗ nhập khẩu

[bookmark: _Toc107474530][bookmark: _Toc112248210]Hình 9: Loại gỗ bắt buộc phải nhập vì không có nguyên liệu thay thế
Gỗ nguyên liệu nêu trên được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Newzeland, các quốc gia Nam Phi, Uruguay, Braxin. 
d) [bookmark: _Toc107474390]Đánh giá về lợi thế của nguyên liệu gỗ nhập khẩu
[bookmark: _Ref107409809]Đánh giá lợi thế của nguyên liệu nhập khẩu, nhóm nghiên cứu sử dụng 3 bộ tiêu chí, bao gồm: các ưu điểm về chất lượng, lợi thế về thủ tục thị trường, đáp ứng những yêu cầu của thị trường EU đối với G&SPG xuất khẩu, kết quả đánh giá thể hiện ở Bảng 6 và Hình 10
[bookmark: _Ref107935366][bookmark: _Toc107474485][bookmark: _Toc112248392]Bảng 6: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ %

	Các ưu điểm về chất lượng 

	Chất lượng gỗ tốt 
	52

	Màu sắc đồng đều 
	33

	Quy cách gỗ đảm bảo nhu cầu
	58

	Chất lượng gỗ đồng đều
	58

	Thuận lợi về thủ tục, thị trường

	Thủ tục thông thoáng 
	21

	Giá cả cạnh tranh 
	36

	Cạnh tranh lành mạnh, minh bạch
	30

	Ít tiêu cực
	24

	Truy suất nguồn gốc gỗ dễ dàng, rõ ràng
	64

	Dễ kiểm tra giám sát
	42

	Đáp ứng những yêu cầu của thị trường EU đối với G&SPG xuất khẩu

	Có đầy đủ chứng chỉ theo yêu cầu (FSC, PEFC,…)
	82

	Không sử dụng gỗ bất hợp pháp
	58



Có thể thấy, tiêu chí được đánh giá cao nhất, chiếm 82% doanh nghiệp đồng ý lợi thế của gỗ nhập khẩu là có đầy đủ chứng chỉ theo yêu cầu (FSC, PEFC, …) đối với các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU. Đây là điều kiện bắt buộc để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này. Kết quả khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp cho thấy, khi hàng hóa xuất khẩu sang thị trường EU nói riêng và các thị trường khác nói chung, các đối tác khách hàng định kỳ sẽ thuê bên thứ 3 đánh giá độc lập sản phẩm về các nội dung như chất lượng, kết cấu, tiêu chí an toàn hóa chất và các hồ sơ đảm bảo nguồn gốc gỗ. Đây là quy trình rất khắt khe, bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ để tránh những phiền toái và thiệt hại về mặt kinh tế khi một trong số các tiêu chí kiểm tra không đảm bảo, hàng hóa sẽ bị trả lại. Do vậy hiện nay các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả giá cao cho nguyên liệu đảm bảo tính hợp pháp và có đầy đủ chứng chỉ theo yêu cầu. Các tiêu chí về thuận lợi thủ tục thị trường, chất lượng gỗ đều được các doanh nghiệp đánh giá cao đối với nguyên liệu gỗ nhập khẩu.
Bên cạnh các lợi thế trên của nguyên liệu nhập khẩu, thì loại nguyên liệu này hiện nay còn tồn tại không ít khó khăn, như giá thành cao, thị trường bấp bênh, nguồn cung không ổn định, rất khó khăn trong khâu vận chuyển về Việt Nam, thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí cao. Vì thế một số doanh nghiệp có tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu nhập khẩu cao đang rất lao đao trong thời gian này. Một số doanh nghiệp đang dần chuyển đổi sang sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế.


[bookmark: _Ref112238326][bookmark: _Toc107474532][bookmark: _Ref107935379][bookmark: _Toc112248211]Hình 10: Đánh giá lợi thế của gỗ nguyên liệu nhập khẩu

2.1.3. [bookmark: _Toc107474391][bookmark: _Toc112248344]Ván nhập khẩu
a) [bookmark: _Toc107474392]Lượng ván nhập khẩu
[image: ]
[bookmark: _Ref112238366][bookmark: _Ref107200748][bookmark: _Toc107474533][bookmark: _Toc112248212]Hình 11: Tỷ lệ nhập khẩu ván theo các năm
Hình 11 cho thấy tỷ lệ nhập khẩu các loại ván tại các doanh nghiệp điều tra ít có sự biến động, phần lớn các doanh nghiệp có lượng nhập khẩu ván rất ít, chỉ dưới 1000m3/năm (chiếm tỷ lệ trên 80%). Năm 2020, 2021 lượng nhập khẩu ván ở mức 1000-5000m3/năm có tăng nhưng đều không vượt quá 11%.

[bookmark: _Toc107474534][bookmark: _Toc112248213]Hình 12: Tổng lượng ván nhập khẩu theo năm
Hình 12 cho thấy tổng lượng ván nhập khẩu bình quân năm tại các doanh nghiệp điều tra nằm trong khoảng từ 8000m3 đến 18000m3. Lượng ván nhập khẩu bình quân này có xu thế tăng từ năm 2019-2021 (Hình 13)

[bookmark: _Ref112238390][bookmark: _Toc107474535][bookmark: _Toc112248214]Hình 13: Xu hướng lượng nguyên liệu ván nhập khẩu theo giá trị lớn nhất (max)
b) [bookmark: _Toc107474393]Loại ván nhập khẩu chủ yếu
Trong các loại ván nhập khẩu, hiện nay ván MDF là loại ván có tỷ lệ nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam, có 42% doanh nghiệp điều tra có nhập khẩu loại ván này để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu thị trường EU. Các loại ván còn lại có tỷ lệ nhập khẩu ít hơn bao gồm ván dán (16%), ván dăm (16%), ván ghép thanh (11%) và các loại ván khác (14%) (Hình 14)
Theo kết quả khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp, tỷ lệ ván MDF được phần lớn các doanh nghiệp nhập khẩu từ Malayxia, sử dụng để làm các sản phẩm yêu cầu kích thước lớn, chất lượng cao như mặt bàn ăn, mặt bàn bếp,  cánh tủ bếp, … . Các loại ván này khi sử dụng sẽ được phủ bên ngoài bởi lớp ván trang trí như ván lạng, ván phủ mặt, giấy dán, ... vì thế loại ván này có tỷ lệ doanh nghiệp nhập cao hơn so với các loại ván khác.
Ván ghép thanh cũng là loại ván được sử dụng rất nhiều để sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, tuy nhiên lượng nhập loại ván này ít là do phần lớn các doanh nghiệp (khảo sát trực tiếp) đều có dây truyền sản suất loại ván này phục vụ cho chính nhu cầu của sản phẩm của doanh nghiệp. Một lợi thế của loại ván này chủ yếu sử dụng loại gỗ keo trong nước, công nghệ sản xuất đơn giản, có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, có thể sản xuất ra những tấm ván có quy cách phù hợp với yêu cầu của sản phẩm. Đây là lý do lượng ván ghép thanh doanh nghiệp nhập khẩu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

[bookmark: _Toc107474536][bookmark: _Toc112248215]Hình 14: Loại ván nhập khẩu chủ yếu
c) [bookmark: _Toc107474394]Đánh giá chất lượng ván nhập khẩu
Chất lượng ván nhập khẩu tốt hơn so với ván sản xuất trong nước, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bắt buộc của thị trường EU là hai tiêu chí có lần lượt là 34% và 30% doanh nghiệp khảo sát đánh giá cao. Đây là hai yếu tố hàng đầu quyết định đến việc chấp nhận nhập ván của các doanh nghiệp sản xuất SPG xuất khẩu sang thị trường EU. Ngoài ra sản phẩm ván nhập rất phong phú về chủng loại, có đầy đủ các các quy cách sản phẩm để doanh nghiệp lựa chọn sao cho đáp ứng được yêu cầu đơn hàng là tiêu chí có 19% doanh nghiệp khảo sát đánh giá cao. Các tiêu chí còn lại như thủ tục đơn giản, giá cả cạnh tranh, đảm bảo các tiêu chí về an toàn theo quy định của REACH cũng được các doanh nghiệp nhập khẩu ván quan tâm. (Hình 15 
Kết quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp, với các doanh nghiệp có nhập khẩu ván để sản xuất sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU, điều đầu tiên doanh nghiệp quan tâm là chất lượng ván nhập khẩu tốt hơn hẳn ván trong nước, có giá cạnh tranh hơn, thậm trí rẻ hơn so với ván sản xuất trong nước. Các loại ván nhập khẩu, đặc biệt ván MDF nhập khẩu từ Malaysia đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường EU như tiêu chuẩn E0 (E0 là mức độ thân thiện nhất với sức khỏe của người sử dụng. Nồng độ khí Formaldehyde gần như bằng 0).

[bookmark: _Ref112238417][bookmark: _Toc107474537][bookmark: _Toc112248216]Hình 15: Đánh giá chất lượng ván nhập khẩu
2.1.4. [bookmark: _Toc112248345]Một số phát hiện chính về gỗ nguyên liệu nhập khẩu
- Lượng nguyên liệu nhập khẩu sử dụng để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU chiếm tỷ lệ khoảng 37% tổng lượng nguyên liệu doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu.
- Lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu không nhiều, chủ yếu là nhóm gỗ tròn, gỗ xẻ và ván (MDF) nhưng bắt buộc phải nhập khẩu là do nhiều mặt hàng, nhất là SPG ngoài trời yêu cầu chất lượng rất cao hoặc hoặc yêu cầu loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu theo đơn đặt hàng của một số nước EU. Đây là điểm khá khác biệt so với các thị trường khác nên gây khó khăn cho việc sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước thay thế. 
- Khác với xu hướng chung của cả nước, xu hướng nhập khẩu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU vẫn tăng trong những năm tới là do yêu chất lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu ngày càng cao hơn rất nhiều so với chất lượng gỗ trong nước, yêu cầu gỗ có chứng chỉ quốc tế 100% cũng như thực thi các hiệp định đã ký với EU (EVFTA, FLEGT).
- Do ảnh hưởng của đại dịch covid, tình hình lạm phát tại Mỹ và các nước châu Âu gia tăng, giá xăng dầu thế giới leo thang, cùng với ảnh hưởng xung đột Nga – Ucraina đã tác động rất lớn đến nhu cầu mua sắm và thị hiếu tiêu dùng; Giá cước vận tải tăng rất mạnh, sức mua giảm, nhiều hàng tồn kho nên nhiều doanh nghiệp đối tác hủy hoặc kéo dài đơn hàng gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước trong sản xuất và xuất khẩu; Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng châu Âu cũng có nhiều thay đổi theo hướng chuyển đổi sử dụng sản phẩm dùng nguyên liệu rẻ hơn nên chấp nhận những nguyên liệu thay thế trong nước để giảm chi phí và giá thành sản phẩm. Đây là những nhân tố tạo thuận lợi cho sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước. 
2.2. [bookmark: _Toc112248346]  Gỗ nguyên liệu trong nước
2.2.1. [bookmark: _Toc112248347]Tình hình chung
Từ kết quả thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, các Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trong thời gian qua; ngoài việc quản lý, bảo vệ tốt các diện tích rừng hiện có, nâng độ che phủ rừng lên 42,01% năm 2020, đã tạo được nguồn nguyên liệu rừng trồng ổn định, hợp pháp cho ngành chế biến gỗ; trong giai đoạn từ 2017-2021, sản lượng khai thác gỗ trong nước tăng trưởng ổn định, bình quân hơn 10% /năm[footnoteRef:6] (Hình 16). [6:   Bộ NN&PTNT, 2020. Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050] 

Nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu nguyên liệu chế biến gỗ. Năm 2020, tổng nhu cầu gỗ nguyên liệu phục vụ ngành chế biến gỗ nước ta khoảng 38,5 triệu m3 gỗ quy tròn, trong đó: nguồn nguyên liệu gỗ khai thác trong nước ước đạt: 30 triệu m3, chiếm 75%, gồm: khai thác từ rừng trồng đạt 20,5 triệu m3; khai thác từ cây trồng phân tán và gỗ cao su khoảng 9,5 triệu m3; năm 2021 đạt 40,6 triệu m3 trong đó, khai thác trong nước đạt 32 triệu m3 (rừng trồng tập trung đạt 21,5 triệu m3, từ cây trồng phân tán và cao su 10,5 triệu m3). 100% gỗ nguyên liệu trong nước phục vụ ngành chế biến, có hồ sơ lâm sản hợp pháp, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc gỗ hợp pháp theo quy định của pháp luật

[bookmark: _Ref112238433][bookmark: _Toc112248217]Hình 16: Nguyên liệu trong nước giai đoạn 2017-2021
Nguồn: Thủ tướng chính phủ, 2022
Kết quả điều tra 46 doanh nghiệp cho thấy là tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu trong nước rất lớn, chiếm 90% số doanh nghiệp khảo sát, chỉ có 10% doanh nghiệp không sử dụng nguyên liệu trong nước cho sản xuất G&SPG xuất khẩu (Hình 17). Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với kết quả khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp, có 15/16 doanh nghiệp khảo sát trực tiếp có sử dụng nguyên liệu trong nước (gỗ keo, gỗ cao su, gỗ thông) cho sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, trong đó gỗ keo được sử dụng phổ biến và lớn nhất trong doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay. Điều này cho thấy nguồn nguyên liệu trong nước đang dần đáp ứng tốt cho nhu cầu chế biến gỗ nói chung và chế biến gỗ xuất khẩu nói riêng.

[bookmark: _Ref112238450][bookmark: _Toc107474538][bookmark: _Toc112248218]Hình 17: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu trong nước
2.2.2. [bookmark: _Toc107474396][bookmark: _Toc112248348]Gỗ tròn, gỗ xẻ trong nước
a) [bookmark: _Toc107474397]Lượng gỗ tròn gỗ xẻ trong nước 
[bookmark: _Ref107398122]Biến động tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước trong 3 năm 2019, 2020, 2021 của các doanh nghiệp phỏng vấn thể hiện ở Bảng 7.
[bookmark: _Ref107936256][bookmark: _Toc107474486][bookmark: _Toc112248393]Bảng 7: Biến động tỷ lệ sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước trong 3 năm của các doanh nghiệp chế biến
	STT
	Khối lượng sử dụng gỗ trong nước bình quân/năm (m3/năm)
	Biến động theo tỷ trọng (%)

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Dưới 1000
	46
	41
	40

	2
	1000-5000
	27
	34
	33

	3
	Trên 5000
	[bookmark: _GoBack]27
	25
	27



Lượng nguyên liệu gỗ tròn gỗ xẻ trong nước sử dụng bình quân hàng năm khoảng từ 20.000m3 đến 40.000m3. Lượng nguyên liệu này có xu hướng tăng từ năm 2019 đến năm 2021 (Hình 18).
Kết quả điều tra trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cũng cho thấy, hiện nay các doanh nghiệp sử dụng chủ yếu là gỗ tròn, gỗ xẻ thu mua trong nước phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu. Với các doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô vừa và nhỏ, lượng nguyên liệu gỗ tròn gỗ xẻ sử dụng bình quân hàng năm khoảng 25.000-30.000m3 gỗ nguyên liệu, với các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, lượng nguyên liệu này có thể vượt trên 30.000m3 gỗ mỗi năm. 
Nguyên liệu gỗ tròn gỗ xẻ hiện nay các doanh nghiệp chủ yếu thu mua từ các doanh nghiệp chuyên về xẻ, sấy gỗ, các doanh nghiệp này thu mua gỗ từ các hộ dân trồng rừng, từ các doanh nghiệp lâm nghiệp, hoặc từ các đầu nậu gom gỗ, sau đó phân loại nguyên liệu để xẻ, sấy theo các quy cách khác nhau tùy thuộc vào tuổi cây và đường kính cây. Với mỗi loại nguyên liệu có đường kính, tuổi cây khác nhau sẽ có giá bán khác nhau.
Hiện nay do ảnh hưởng của nhiều yếu tố biến động như dịch covid, lạm phát cao tại Mỹ và EU, chiến tranh Nga – Ucraina nên các sản phẩm xuất khẩu đang có xu hướng chuyển dịch nguồn nguyên liệu, loại nguyên liệu. Khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp đều cho rằng, các đối tác khách hàng hiện đang có xu thế muốn thay thế một số loại nguyên liệu đắt tiền trước đây sang sử dụng loại gỗ keo, nên nhu cầu về loại gỗ này có xu hướng tăng, làm gia tăng nhu cầu về lượng nguyên liệu trong nước. Kết quả này phù hợp với kết quả điều tra nhu cầu gỗ nguyên liệu trong nước ở Hình 19 về xu thế sử dụng nguyên liệu trong nước tăng dần trong 3 năm 2019-2021.


[bookmark: _Ref112238473][bookmark: _Toc107474540][bookmark: _Toc112248219]Hình 18: Lượng nguyên liệu gỗ tròn gỗ xẻ trong nước sử dụng bình quân theo các năm


[bookmark: _Ref112238488][bookmark: _Toc107474541][bookmark: _Toc112248220]Hình 19: Nhu cầu gỗ nguyên liệu trong nước trong 3 năm (2019-2021)
b) [bookmark: _Toc107474398]Loại gỗ 
Cơ cấu loại gỗ sử dụng: Gỗ keo là loại gỗ được sử dụng nhiều nhất tại các doanh nghiệp khảo sát, chiếm tỷ lệ 37%, tiếp đó là gỗ tràm chiếm tỷ lệ 21%, gỗ cao su là loại gỗ chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều thứ 3 chiếm tỷ lệ là 16%, các loại gỗ còn lại như gỗ thông, bạch đàn, gỗ tếch và một số loại gỗ khác ít được sử dụng hơn để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU. (Hình 20)

[bookmark: _Ref112238510][bookmark: _Toc107474542][bookmark: _Toc112248221]Hình 20: Cơ cấu loại nguyên liệu trong nước sử dụng sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
Có thể thấy gỗ keo là loại gỗ trong nước đóng vai trò chủ lực của các doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU. Có 70% doanh nghiệp điều tra có sử dụng loại gỗ này, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại gỗ trong nước được khảo sát. (Hình 21)
Theo kết quả khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp, gỗ keo được phần lớn (trên 90% doanh nghiệp khảo sát trực tiếp) sử dụng để sản xuất các mặt hàng ngoại thất, nội thất, sản xuất ván ghép thanh cho xuất khẩu đi thị trường EU, thị trường Mỹ. Đây là loại gỗ phổ biến và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiều nhất ở thời điểm hiện nay.
Loại gỗ đứng ở vị trí thứ 2 được 39% doanh nghiệp khảo sát lựa chọn sử dụng là gỗ Tràm. Kết quả khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp cho thấy, gỗ tràm là loại gỗ được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp phía Nam (từ Bình Dương trở vào), do đây là loại gỗ có chất lượng tốt, kích thước gỗ đảm bảo (đường kính gỗ lớn) cho sản xuất các sản phẩm nội thất, ngoại thất đòi hỏi kích thước gỗ lớn, chất lượng gỗ đồng đều. Tuy giá thành gỗ tràm có cao hơn gỗ keo nhưng vẫn được các doanh nghiệp phía nam lựa chọn.
Hai loại gỗ cao su và gỗ thông là hai loại gỗ cũng được lần lượt là 30% và 24% số doanh nghiệp khảo sát sử dụng. Tại 16 doanh nghiệp khảo sát trực tiếp cho thấy, hai loại gỗ này có thể đáp ứng được yêu cầu của một số ít khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm từ loại gỗ này, chủ yếu như các sản phẩm mỹ nghệ trang trí, bàn ghế sử dụng trong nhà, đồ chơi trẻ em, ….
Ngoài các loại gỗ keo, tràm, thông, cao su được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng, số ít còn lại như gỗ bạch đàn, gỗ tếch và một số loại gỗ khác cũng có một số ít doanh nghiệp sử dụng (tỷ lệ chưa đến 10%) cho sản xuất các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU.

[bookmark: _Ref112238527][bookmark: _Toc107474544][bookmark: _Toc112248222]Hình 21: Tỷ lệ sử dụng loại nguyên liệu trong nước sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU


[bookmark: _Ref112238544][bookmark: _Toc107474545][bookmark: _Toc112248223]Hình 22: Đánh giá loại nguyên liệu trong nước có thể thay thế cho nguyên liệu nhập khâủ
Gỗ keo là nguyên liệu chiếm ưu thế số một tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu. Có 67% doanh nghiệp phỏng vấn cho rằng loại gỗ này hoàn toàn có thể thay thế cho nguyên liệu nhập khẩu (Hình 22), trong vài năm tới đây cây gỗ này sẽ là xu thế của ngành chế biến gỗ. Gỗ keo có thể được sử dụng để sản xuất hàng nội thất, ngoại thất xuất khẩu, sản xuất dăm, ván bóc, ván dán, ván ghép thanh, viên nén,... Với trữ lượng lớn, diện tích rừng trồng keo phủ khắp cả nước, đây sẽ là cây nguyên liệu có tiềm năng và tương lai có thể thay thế cho gỗ nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp được khảo sát cho rằng trong tương lai nếu không có phương án quản lý tốt nguồn nguyên liệu này sẽ có nhiều bất cập như: chất lượng gỗ ngày càng giảm do giống bị thoái hóa, rừng trồng chủ yếu phân tán trong dân (trên 70% diện tích trồng rừng là trong dân) nên không có các giải pháp trồng, chăm sóc, quản lý và khai thác đồng bộ, gỗ bị khai thác ở tuổi chưa đủ thành thục (chủ yếu khai thác ở tuổi 4-6, bán làm nguyên liệu băm dăm, làm viên nén, ván bóc) nên chất lượng, đường kính nguyên liệu không đảm bảo cho sản xuất hàng xuất khẩu, giá trị nguyên liệu không cao là lý do người dân không còn mặn mà với trồng rừng gỗ lớn. 
c) [bookmark: _Toc107474399]Vùng nguyên liệu 

[bookmark: _Ref112238555][bookmark: _Toc107474546][bookmark: _Toc112248224]Hình 23: Vùng gỗ nguyên liệu trong nước được các doanh nghiệp mua gỗ nguyên liệu
Vùng cung cấp nguyên liệu trong nước cho sản xuất chế biến G&SPG xuất khẩu được chia làm 3 vùng bắc, trung nam. Kết quả khảo sát cho thấy miền trung là nơi cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến gỗ nhiều nhất cả nước, có 46% doanh nghiệp sử dụng gỗ tại vùng này. Miền nam là vùng cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp nhiều thứ 2, có 29% doanh nghiệp sử dụng gỗ tại vùng này, còn miền bắc chiếm tỷ lệ ít hơn là 25% doanh nghiệp (Hình 23).
Kết quả này phù hợp với kết quả khảo sát trực tiếp tại các doanh nghiệp. Phần lớn nguồn cung cấp nguyên liệu tại miền Bắc (chủ yếu tập trung tại một số tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái) hiện nay chỉ đủ để cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tại phía Bắc, mà tỷ lệ phân bố các doanh nghiệp này tại phía bắc ít hơn miền trung và miền nam, nên tỷ lệ các doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn nguyên liệu miền bắc là ít.
Miền Trung và Miền Nam là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu lớn nhất cả nước, vùng nguyên liệu tại miền trung cung cấp cho nhiều doanh nghiệp tại miền trung và miền nam do có nhiều loại nguyên liệu, số lượng lớn đáp ứng được nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, thuận lợi trong khâu vận chuyển nguyên liệu đến các nhà máy. Chất lượng nguyên liệu tại miền trung cũng được đánh giá đồng đều, gỗ có đường kính lớn, đảm bảo quy cách cho sản xuất các mặt hàng nội thất, ngoại thất xuất khẩu vì thế miền trung đang là vùng nguyên liệu có khả năng cung cấp lớn nhất cả nước.
Miền nam chủ yếu cung cấp nguyên liệu gỗ tràm, gỗ cao su cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tại đây. 
d) [bookmark: _Toc107474400]Phân tích Lợi thế của gỗ nguyên liệu trong nước

[bookmark: _Ref112238572][bookmark: _Toc107474547][bookmark: _Toc112248225]Hình 24: Đánh giá lợi thế của gỗ nguyên liệu trong nước
Sẵn có, phù hợp với yêu cần sản xuất sản phảm xuất khẩu của doanh nghiệp là hai tiêu chí được các doanh nghiệp quan tâm đầu tiên khi lựa chọn nguyên liệu trong nước để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu. Có 22% doanh nghiệp đánh giá nguyên liệu trong nước phù hợp với yêu cầu, 26% doanh nghiệp đánh giá nguyên liệu trong nước sẵn có, 19% doanh nghiệp cho rằng nguyên liệu trong nước có giá rẻ hơn so với nguyên liệu nhập khẩu, 17% doanh nghiệp đánh giá nguồn nguyên liệu trong nước ổn định (Hình 24).
Kết quả đánh giá này hoàn toàn phù hợp với kết quả khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp. Nguyên liệu là vấn đề sống còn cho sản xuất chế biến gỗ nói chung, đối với sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì việc nguồn nguyên liệu sẵn có, ổn định, phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp là yếu tố đóng vai trò quan trọng, quyết định đến khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 16/16 doanh nghiệp khảo sát trực tiếp đều cho rằng, nguồn nguyên liệu gỗ trong nước, đặc biệt là loại gỗ keo hiện nay đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp chế biến gỗ, nguồn gỗ tương đối dồi dào, sẵn có, giá rẻ hơn so với gỗ keo cùng loại nhập khẩu, nên gỗ keo hiện đang là xu thế của chế biến gỗ Việt Nam.
e) [bookmark: _Toc107474401]Bất lợi của gỗ nguyên liệu trong nước


[bookmark: _Ref112238587][bookmark: _Toc107474548][bookmark: _Toc112248226]Hình 25: Đánh giá bất lợi của gỗ nguyên liệu trong nước
Bên cạnh những lợi thế của nguyên liệu trong nước như sẵn có, nguồn dồi dào, ổn định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất đơn hàng xuất khẩu, thì nguyên liệu trong nước còn tồn tại những bất lợi, làm cho nguồn nguyên liệu này chưa phát huy được hết thế mạnh của mình trong sản xuất (Hình 25).
Một trong những bất lợi được các doanh nghiệp đánh giá nhiều nhất (23%) là lượng nguyên liệu có đầy đủ chứng chỉ theo yêu cầu (FSC, PEFC, …) mới chỉ có ở một số vùng/ loại nguyên liệu, điều này gây cản trở trong việc cung cấp đầy đủ hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng, không đáp ứng được yêu cầu về nguyên liệu cho sản xuất mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp. 15/16 doanh nghiệp khảo sát trực tiếp có sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước đều cho rằng nguồn nguyên liệu gỗ trong nước (đặc biệt là gỗ keo) thực tế hiện nay có đủ khả năng để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất các sản phẩm nội và ngoại thất xuất khẩu, nhưng rào cản lớn nhất để hạn chế việc sử dụng loại nguyên liệu này là chứng chỉ FSC mới chỉ có ở một số vùng nguyên liệu, mà đây là yêu cầu bắt buộc với nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu EU. Doanh nghiệp sẵn sàng chi trả giá cao hơn để mua được nguyên liệu có đầy đủ chứng chỉ, đảm bảo đầy đủ các hồ sơ thủ tục pháp lý cung cấp cho đối tác. 
Hạn chế thứ 2 của nguyên liệu trong nước thu được từ kết quả khảo sát trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cho thấy, tỷ lệ lợi dụng gỗ nguyên liệu trong nước còn chưa cao, đối với gỗ keo có đường kính từ 16-17cm trở lên, nếu như từ gỗ tròn ra gỗ xẻ, tỷ lệ lợi dụng gỗ đạt khoảng 56-57% thì từ gỗ xẻ ra sản phẩm tinh chế, tỷ lệ lợi dụng gỗ chỉ còn khoảng 27-31%. Hạn chế này có thể do nhiều nguyên nhân như công nghệ gia công chế biến sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp chưa cao; kỹ thuật tay nghề của công nhân còn nghiều hạn chế; cán bộ kỹ thuật chưa tìm ra giải pháp sử dụng/ tận dụng tối đa nguyên liệu như sử dụng nguyên liệu có quy cách, chất lượng khác nhau vào những sản phẩm phù hợp; cũng có thể do chủng loại sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp chưa có nhiều, đủ phong phú để có cơ hội tận dụng tối đa nguyên liệu; do bản thân nguyên liệu có nhiều khuyết tật như thân cong, nhiều mắt, dễ nứt, … 
Hạn chế thứ 3 của nguyên liệu trong nước hiện nay là chủng loại nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm xuất khẩu còn chưa phong phú. Hiện nay ngoài gỗ keo có diện tích trồng rừng lớn, có thể cung cấp lượng gỗ nguyên liệu đủ cho sản xuất nhưng lại chưa đáp ứng được nhu cầu về độ tuổi khai thác, đường kính gỗ theo yêu cầu. Gỗ keo hiện nay chủ yếu khai thác ở độ tuổi 5-6 tuổi phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất dăm gỗ, ván bóc, viên nén, trong khi đó độ tuổi khai thác cho sản xuất các sản phẩm nội thất, ngoại thất là từ 8-9 tuổi trở lên, đường kính khúc gỗ trung bình đạt từ 16-17cm trở lên nên chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất sản phẩm nội ngoại thất xuất khẩu. Chính vì vậy giá trị của nguyên liệu gỗ keo trong nước chưa cao. Còn về các loại cây khác như gỗ thông, gỗ cao su, gỗ tếch, gỗ bạch đàn hiện nay vẫn đang ở mức độ tận dụng nguồn nguyên liệu này chứ chưa có rừng trồng chính thức cung cấp cho chế biến gỗ.
2.2.3. [bookmark: _Toc112248349]Ván nguyên liệu trong nước
Nhìn vào Hình 26 có thể thấy, tỷ lệ ván trong nước sử dụng cho các sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp khảo sát chủ yếu ở mức dưới 1000m3/năm (chiếm trên 70% doanh nghiệp khảo sát), và tỷ lệ này biến đổi không nhiều trong ba năm gần đây.
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[bookmark: _Toc107474549][bookmark: _Toc112248227]Hình 26: Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu ván trong nước theo các năm
Lượng ván trong nước sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu bình quân hàng năm nằm trong khoảng từ 7000-10.000m3 (Hình 27), đây là lượng rất nhỏ so với lượng nguyên liệu gỗ tròn gỗ xẻ sử dụng bình quân năm cho các mặt hàng này. Kết quả này phù hợp với khảo sát trực tiếp tại doanh  nghiệp, các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường EU thường sử dụng rất ít các loại ván nhân tạo, do thị hiếu của người dân các nước EU ưa chuộng các sản phẩm thiên nhiên, an toàn. Các loại ván nhân tạo chủ yếu sử dụng ở các kết cấu như mặt bàn, mặt kệ, mặt tủ của sản phẩm nội thất, lượng này sử dụng không nhiều. Một lý do khác nữa, như đã phân tích ở phần ván nhập khẩu, các chi tiết cần kích thước lớn của sản phẩm phần lớn sử dụng ván ghép thanh, mà loại ván này thì phần lớn doanh nghiệp chế biến gỗ đều có dây truyền để tự sản xuất, phục vụ nhu cầu của mình, nên lượng ván trong nước các doanh nghiệp mua để sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu là rất ít.

[bookmark: _Ref112238609][bookmark: _Toc107474550][bookmark: _Toc112248228]Hình 27: Lượng nguyên liệu ván trong nước sử dụng theo các năm
2.2.4. [bookmark: _Toc112248350] Một số phát hiện chính về gỗ nguyên liệu trong nước
- Lượng gỗ nguyên liệu trong nước sử dụng để sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU có xu hướng tăng qua các năm và hiện nay vào khoảng 63% lượng gỗ nguyên liệu. Đây là bức tranh khá tích cực trong việc sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước. 
- Các loại gỗ keo, gỗ cao su, gỗ thông và gỗ tràm là 4 loại gỗ được các doanh nghiệp đánh giá rất cao về chất lượng, số lượng, tính ổn định có thể đáp ứng được cho nhu cầu về nguyên liệu sản xuất các sản phẩm xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sang thị trường EU nói riêng. Nhất là gỗ keo hoàn toàn có thể thay thế cho gỗ nhập khẩu. Gỗ tràm, gỗ thông và gỗ cao su cũng có thể thay thế cho gỗ nhập khẩu nếu đảm bảo đủ về mặt số lượng, có công nghệ xử lý phù hợp. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với một số loại gỗ trong nước cho chế biến sản phẩm xuất khẩu.
- Giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu tăng cùng với kinh tế khó khăn người tiêu dùng châu Âu cũng có nhiều thay đổi theo hướng chuyển đổi sử dụng sản phẩm dùng nguyên liệu rẻ hơn nên chấp nhận những nguyên liệu thay thế trong nước để giảm chi phí và giá thành sản phẩm. Đây là những nhân tố tạo thuận lợi cho sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước. 
- Chất lượng gỗ nguyên liệu trong nước có xu hướng giảm trong 5 năm trở lại đây như gỗ nhiều mắt, gỗ non, quy cách nhỏ, không đồng đều, gỗ được thu gom từ khai thác rừng trồng manh mún, thiếu chăm sóc; gỗ đưa vào chế biến thường được chọn lọc nhưng cây gỗ lớn (khoảng 20-25%) từ các diện tích rừng trồng gỗ nhỏ cho sản xuất dăm. Đây là điểm hạn chế của gỗ nguyên liệu đưa vào chế biến G&SPG xuất khẩu nói chung và sang thị trường EU nói riêng. 
- Thiếu quy hoạch và đầu tư vào kênh từ khai thác, sơ chế, sấy gỗ nguyên liệu nên chất lượng nguồn nguyên liệu này chưa đảm bảo, chưa sử dụng hết tiềm năng của loại gỗ này.
- Do sự phát triển ồ ạt của các doanh nghiệp chế biến dăm xuất khẩu, sản xuất viên nén gỗ gia tăng, lại không có giải pháp quản lý nguồn nguyên liệu nên hiện nay có sự cạnh tranh rất lớn nguyên liệu gỗ keo cho sản xuất, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu mua gỗ nguyên liệu.
3. [bookmark: _Toc112248351][bookmark: _Toc107474406]Dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu giai đoạn 2022-2030
3.1. [bookmark: _Toc107474407][bookmark: _Toc107938535][bookmark: _Toc112248352] Nhu cầu về số lượng
Trong những năm qua, ngành công nghiệp chế biến gỗ nước ta đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của cả nước, là ngành hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt trên 15%/năm. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu G&SPG năm 2017 đạt trên 7,7 tỷ USD, về đích trước 3 năm so với chỉ tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, giai đoạn 2006 - 2020. Năm 2020, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ đạt 12,3 tỷ USD tăng 16,1% so với năm 2019, chiếm 30% giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự báo trong những năm tới, giá trị xuất khẩu của ngành tiếp tục tăng cao, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 18 tỷ USD (Bảng 8,Hình 28) (Thủ tướng Chính Phủ, 2022)
[bookmark: _Ref107937629][bookmark: _Toc107474487][bookmark: _Toc113273076]Bảng 8: Giá trị xuất khẩu G&SPG giai đoạn 2017-2021 và dự báo tăng trưởng giá trị xuất khẩu giai đoạn 2022-2030 
	Năm
	Giá trị xuất khẩu gỗ (triệu USD)
	Giá trị xuất khẩu SPG (triệu USD)
	Tổng giá trị xuất khẩu, triệu USD

	2017
	1.951
	5.708
	7.659

	2018
	2.606
	6.303
	8.909

	2019
	2.892
	7.783
	10.675

	2020
	9.262
	3.008
	12.270

	2021
	10.744
	3.098
	13.842

	2022
	12.033
	3.160
	15.193

	2023
	13.237
	3.207
	16.444

	2024
	14.428
	3.239
	17.667

	2025
	15.366
	3.255
	18.621

	2026
	16.310
	3.270
	19.580

	2027
	17.260
	3.290
	20.550

	2028
	18.210
	3.300
	21.510

	2029
	19.160
	3.320
	22.480

	2030
	20.110
	3.330
	23.440

	
	
	
	


Nguồn: Thủ tướng Chính Phủ. 2022


[bookmark: _Ref107937637][bookmark: _Toc107474551]Nguồn: Thủ tướng Chính Phủ. 2022
[bookmark: _Ref112238631][bookmark: _Toc112248229]Hình 28: Giá trị xuất khẩu G&SPG giai đoạn 2017-2021 và dự báo tăng trưởng giá trị xuất khẩu giai đoạn 2022-2030
[bookmark: _Ref107937686][bookmark: _Toc107474488]Về nguồn cung nguyên liệu gỗ: Theo số liệu thống kê tại Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững. hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030 cho thấy. giai đoạn 2017-2020 tổng nhu cầu nguyên liệu gỗ cả nước khoảng trên 35 triệu m3. nguồn nguyên liệu này đến từ 2 nguồn là nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu trong nước.
Bảng 9 cho thấy tỷ lệ giữa nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu trong giai đoạn 2017-2020 bình quân là 77.44% nguyên liệu trong nước 22.56% nguyên liệu nhập khẩu. Tỷ lệ này ít biến động trong giai đoạn này. cho thấy lượng nguyên liệu trong nước đang đáp ứng tốt nhu cầu chế biến gỗ nói chung và chế biến gỗ xuất khẩu nói chung của cả nước.






[bookmark: _Toc112248395]Bảng 9: Nguồn cung gỗ nguyên liệu giai đoạn 2017-2021
	Năm
	Gỗ nhập khẩu
	Gỗ trong nước
	 
  Tổng lượng gỗ (triệu m3)

	
	Số lượng
(triệu m3)
	Tỷ lệ.%
	Số lượng
(triệu m3)
	Tỷ lệ.%
	

	Năm 2016
	7,30
	23,10
	24,30
	76,90
	31,60

	Năm 2017
	7,60
	22,29
	26,50
	77,71
	34,10

	Năm 2018
	8,40
	23,40
	27,50
	76,60
	35,90

	Năm 2019
	8,50
	23,29
	28,00
	76,71
	36,50

	Năm 2020
	8,50
	22,08
	30,00
	77,92
	38,50

	Năm 2021
	8,60
	21,18
	32,00
	78,82
	40,60

	Trung bình
	22,56
	
	77,44
	


Nguồn: Thủ tướng Chính Phủ, 2022

· Dự báo nhu cầu lượng gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu
Để dự báo được nhu cầu nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu trong giai đoạn 2022-2030, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích tương quan giữa lượng nguyên liệu (Y, triệu m3) với Giá trị xuất khẩu (X, triệu USD) (Bảng 8) trong giai đoạn 2017-2020 cho thấy có mối quan hệ chặt với hệ số tương quan R2=0,967 (F=88,168, Sig, F=0,003), Phương trình tương quan được xác lập là Y=26,58+0,001X, Mối tương quan này được biểu diễn như Hình 29,

[image: ]
[bookmark: _Toc107474552][bookmark: _Toc112248230]Hình 29: Phân tích tương quan giữa lượng nguyên liệu và giá trị xuất khẩu 
Trên cơ sở phương trình tương quan này, dự báo nhu cầu về lượng nguyên liệu cho sản xuất G&SPG các năm tại cột 6, Bảng 10, 
Lượng nguyên liệu trong nước và lượng nguyên liệu nhập khẩu được tính theo tỷ lệ bình quân lượng nguyên liệu này trên tổng lượng nguyên liệu cả nước trong giai đoạn 2017-2021, Cụ thể, lượng nguyên liệu trong nước bình quân chiếm 77,44% (cột 8) và nguyên liệu nhập khẩu chiếm 22,56% (cột 7)  tổng lượng nguyên liệu,
[bookmark: _Ref107937931][bookmark: _Toc107474489][bookmark: _Toc112248396]Bảng 10: Dự báo nhu cầu nguyên liệu giai đoạn 2022-2030

	Năm
	Giá trị xuất khẩu (triệu USD)
	Lượng gỗ cần hiện nay
 (triệu m3)
	Dự báo nhu cầu gỗ (triệu m3)
	Tỷ lệ tăng ( %)

	
	
	Tổng lượng gỗ
	Gỗ nhập khẩu
	Gỗ trong nước
	Tổng lượng Gỗ
	Gỗ nhập khẩu 
	Gỗ trong nước
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2017
	7658,7
	34,10
	7,3
	24,3
	 
	 
	
	 

	2018
	8908,9
	35,90
	7,6
	26,5
	 
	 
	 
	5,28

	2019
	10675
	36,50
	8,4
	27,5
	 
	 
	 
	1,67

	2020
	12270
	38,5
	8,5
	28
	 
	 
	 
	5,48

	2021
	13842
	40,6
	8,6
	32
	 
	 
	 
	5,45

	2022
	15193
	 
	 
	
	41,8
	9,42
	32,35
	2,89

	2023
	16444
	 
	 
	
	43,0
	9,71
	33,32
	2,99

	2024
	17667
	 
	 
	
	44,2
	9,98
	34,26
	2,84

	2025
	18621
	 
	 
	
	45,2
	10,20
	35,00
	2,16

	2026
	19580
	 
	 
	
	46,2
	10,41
	35,75
	2,12

	2027
	20544
	 
	 
	
	47,1
	10,63
	36,49
	2,09

	2028
	21510
	 
	 
	
	48,1
	10,85
	37,24
	2,05

	2029
	22474
	 
	 
	
	49,1
	11,07
	37,99
	2,00

	2030
	23433
	 
	 
	
	50,0
	11,28
	38,73
	1,95


Như vậy, trong giai đoạn từ năm 2022-2030, nhu cầu về nguyên liệu cho sản xuất G&SPG xuất khẩu của nước ta vào khoảng từ 41,89 triệu m3 đến 50 triệu m3, Tỷ lệ tăng bình quân hằng năm khoảng từ 1,95%-2,99%, Trong đó nguyên liệu nhập khẩu bình quân cần khoảng 9,42-11,28 triệu m3/năm, nguyên liệu trong nước cần khoảng 32,35-38,73 triệu m3/năm, 
· Dự báo nhu cầu lượng gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
Số liệu giá trị xuất khẩu sang thị trường EU của cả nước trong mấy năm gần đây được tổng hợp như Bảng 11 (Thủ tướng Chính Phủ, 2022): 

[bookmark: _Ref107938069][bookmark: _Toc107474490][bookmark: _Toc112248397]Bảng 11: Giá trị xuất khẩu G&SPG giai đoạn 2017-2021

	Năm
	Cả nước (triệu USD)
	EU (triệu USD)
	EU chiếm tỷ lệ,%

	2017
	7659
	739
	9,65

	2018
	8909
	785
	8,81

	2019
	10652
	864
	8,11

	2020
	12372
	536
	4,33

	2021
	13842
	597
	4,31


Nguồn: Thủ tướng Chính Phủ, 2022
Có thể thấy, trong những năm gần đây, giá trị xuất khẩu G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU chiếm một phần nhỏ trong tổng giá trị xuất khẩu của cả nước (khoảng từ 4-10%), kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp cũng cho kết quả tương tự, mặc dù tỷ lệ xuất khẩu sang thị trường EU của doanh nghiệp chiếm trung bình khoảng từ 25-50%, nhưng giá trị xuất khẩu sang thị trường EU chỉ chiếm khoảng 10% doanh số, Dự báo trong giai đoạn 2021-2025 các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường EU có tăng, nhưng tỷ lệ tăng không nhiều, chỉ khoảng 10% (Hình 30), Do đó nhu cầu về nguyên liệu cho thị trường này chiếm khoảng 10% tổng lượng nguyên liệu cả nước,

[bookmark: _Ref112238660][bookmark: _Toc107474553][bookmark: _Toc112248231]Hình 30: Dự báo giá trị xuất khẩu sang thị trường EU của doanh nghiệp khảo sát 
Trên cơ sở phân cấp 5 mức về tỷ lệ sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trên tổng lượng nguyên liệu để sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU (dưới 10%, 11-25%, 26-50%, 51-75%, trên 75%), cùng với tần suất điều tra ở các công ty ứng với từng mức, nghiên cứu đã xác định được giá trị trung bình là 2,67 tương ứng với mức 3 (từ 26%-50%), Với giá trị trung bình tính được nội suy ra lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu (bình quân trong những năm gần đây) chiếm tỷ lệ khoảng 37% trong tổng số nguyên liệu mà các công ty sử dụng để sản xuất G&SPG sang thị trường EU, Kết quả này phù hợp với thực tế đặc thù của các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU yêu cầu sử dụng lượng nguyên liệu nhập khẩu lớn hơn so với các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường khác như Mỹ, Úc, Hàn, Nhật,… Do đó, dự báo lượng nguyên liệu nhập khẩu cần để sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU tính bình quân bằng 37% tổng nhu cầu nguyên liệu, lượng nguyên liệu trong nước cần khoảng 63% tổng nhu cầu lượng nguyên liệu, Kết quả dự báo nhu cầu lượng nguyên liệu cho sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU như Bảng 12
[bookmark: _Ref107938194][bookmark: _Toc107474491][bookmark: _Toc112248398]Bảng 12: Dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu sản xuất G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU giai đoạn 2022-2030
                                                                                      
	Năm
	Tổng lượng gỗ (triệu m3)
	Gỗ nhập khẩu
(triệu m3)
	Gỗ trong nước
(triệu m3)

	1
	2
	3 = cột2x0,37
	4= cột2x0,63

	2022
	4,18
	1,55
	2,63

	2023
	4,30
	1,59
	2,71

	2024
	4,42
	1,64
	2,79

	2025
	4,52
	1,67
	2,85

	2026
	4,62
	1,71
	2,91

	2027
	4,71
	1,74
	2,97

	2028
	4,81
	1,78
	3,03

	2029
	4,91
	1,81
	3,09

	2030
	5,00
	1,85
	3,15

	Tổng cả giai đoạn:
	41,47
	15,34
	26,13

	Bình quân năm
	4,61
	1,70
	2,90


[bookmark: _Toc107474408]
3.2. [bookmark: _Toc112248353]Nhu cầu về loại gỗ, chất lượng, tính hợp pháp của nguyên liệu
- Nhu cầu về loại gỗ:
Trong thực trạng nguồn gỗ nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, để đảm bảo lợi nhuận, duy trì sản xuất và phát triển trong tương lai thì tìm nguồn nguyên liệu trong nước thay thế cho các nguyên liệu nhập khẩu là phương án tối ưu cho các doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay, Kết quả nghiên cứu cho thấy, có trên 70% doanh nghiệp mong muốn và có nhu cầu sử dụng gỗ keo, 47% doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng gỗ tràm, và 44% doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng gỗ cao su cho các đơn hàng sản xuất trong tương lai (Hình 31), Kết quả này cũng phù hợp với mong muốn của các doanh nghiệp khảo sát thực tế, Các doanh nghiệp này cho rằng, gỗ keo sẽ trở thành xu thế trong tương lai, là loại gỗ có thể thay thế cho các loại gỗ nhập khẩu, vì vậy nhu cầu về loại gỗ này của các doanh nghiệp chế biến gỗ rất lớn, sức cạnh tranh khốc liệt không chỉ trong ngành chế biến gỗ, mà còn phải cạnh tranh nguyên liệu này với ngành sản xuất dăm, ván dăm, ván bóc và viên nén, Vì thế cần có chiến lược cụ thể phát triển nguồn nguyên liệu này một cách phù hợp,

[bookmark: _Ref112238678][bookmark: _Toc107474554][bookmark: _Toc112248232]Hình 31: Nhu cầu về loại gỗ nguyên liệu sử dụng 
- Nhu cầu về chất lượng gỗ: 
Kết quả khảo sát trực tiếp các doanh nghiệp đều cho rằng cần quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến gỗ, cũng như tăng cường trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho ngành chế biến và xuất khẩu gỗ đang tăng trưởng ở mức cao, Nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu phải có đường kính từ 17cm trở lên, tương đương với độ tuổi từ 8 tuổi trở lên, 
- Nhu cầu về tính hợp pháp của nguyên liệu gỗ:
Ngành gỗ đang cần có thêm vùng nguyên liệu có đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ hợp pháp và các trung tâm sơ chế quy mô lớn: Việt Nam xuất khẩu nhiều G&SPG, nhưng trên cả nước chưa có các vùng nguyên liệu gỗ lớn, chưa có các trung tâm sơ chế quy mô lớn đủ sức đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng mới, Nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang phải tính toán lại chuỗi sản xuất để ứng phó với thực trạng giá nguyên liệu tăng cao, Vùng nguyên liệu có chứng chỉ còn ít, Gỗ nhập khẩu phải đảm bảo 100% gỗ sạch, Các thị trường chính Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu gồm: Các nước có nguồn nguyên liệu có tính pháp lý cao như Hoa Kỳ, Chile, New Zeland, các nước EU và từ các nước có rủi ro cao như Lào, Campuchia, châu Phi,,, Do đó, việc lựa chọn thị trường gỗ nhập khẩu 100% gỗ sạch là một thách thức với doanh nghiệp,
3.3. [bookmark: _Toc112248354]Một số kết luận về nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
- Bối cảnh chung về kinh tế, xung đột, dịch bệnh cho dự báo rằng các đơn hàng nhập khẩu G&SPG từ các nước EU tăng chậm ảnh hưởng đến việc chế biến xuất khẩu các sản phẩm G&SPG của Việt Nam sang thị trường EU, Các doanh nghiệp chế biến đang nhận được đơn hàng rất lớn từ các thị trường khác, nhất là Mỹ với những yêu cầu ít khắt khe hơn thị trường châu Âu, Có thể dự báo, trong những năm tới, sản xuất G&SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU của các doanh nghiệp Việt Nam tăng không nhiều, vào khoảng 10%, do đó nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG tăng không nhiều, cũng vào khoảng 10%,, 
- Xu hướng sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước sẽ tăng, tỷ trọng gỗ nhập khẩu sẽ giảm cho chế biến G&SPG xuất khẩu, chỉ nhập khẩu loại gỗ theo yêu cầu ghi trong đơn hàng,
- Trong giai đoạn từ năm 2022-2030: nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất G&SPG xuất khẩu tới các thị trường từ 41,89 triệu m3 đến 50 triệu m3/năm, Tỷ lệ tăng bình quân hằng năm khoảng từ 1,95%-2,99%, Trong đó nguyên liệu nhập khẩu bình quân cần khoảng 9,42-11,28 triệu m3/năm, nguyên liệu trong nước cần khoảng 32,35-38,73 triệu m3/năm, ; nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất G&SPG xuất khẩu sang EU trong cả giai đoạn là 41,47 triệu m3, bình quân cần 4,61 triệu m3/năm, trong đó hằng năm cần nhập 1,7 triệu m3 và cần gỗ trong nước 2,9 triệu m3,
- Gỗ nguyên liệu hợp pháp cho chế biến G&SPG sẽ được kiểm soát chặt chẽ bởi thực hiện hiệp định EVFTA và FLEGT trên phạm vi EU và Việt Nam, và còn được kiểm soát theo quy định của từng quốc gia trong EU, 
4. [bookmark: _Toc112248355]Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chế biến G&SPG  xuất khẩu
4.1. [bookmark: _Toc112248356]Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp chế G&SPG
Ngoài các chính sách chung đối với các doanh nghiệp, các chính sách đặc thù đối với các doanh nghiệp chế biến gỗ tập trung chủ yếu ở các văn bản sau:
4.1.1. [bookmark: _Toc112248357] Chính sách đất đai
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai đối với các doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích Công ty đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NĐ 57/2018/NĐ-CP), được quy định cụ thể như sau:
- Về miễn, giảm tiền thuê đất của Nhà nước: được quy định tại Điều 6, NĐ 57/2018/NĐ-CP theo đó các doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư sẽ được miễn hoặc giảm tiền thuê đất với các mức và thời gian cụ thể từ miễn hoàn toàn đến giảm 50% trong các khoảng thời gian nhất định;
[bookmark: dieu_7]- Về hỗ trợ tập trung đất đai được quy định tại Điều 7 NĐ 57/2018/NĐ-CP, theo đó, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng đi kèm (kho chứa, trụ sở, đường nội bộ, hệ thống xử lý chất thải), 
4.1.2. [bookmark: _Toc112248358]Chính sách tín dụng 
Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp được quy định theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn  (NĐ 55/2015/NĐ-CP ) và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 55/2015/NĐ-CP, Những chính sách này tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vào 2 nội dung sau:
[bookmark: dieu_8]- Hỗ trợ tín dụng khuyến khích sản xuất theo mô hình liên kết được quy định tại: Điều 8 NĐ NĐ 57/2018/NĐ-CP, Điều 14 NĐ 55/2015/NĐ-CP, theo đó:
+ Điều 8, NĐ NĐ 57/2018/NĐ-CP doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành với mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ; Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa  từ 05 đến 08 năm tùy thuộc loại dự án và 8 năm đối với doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập; Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án,
[bookmark: dieu_14]+ Điều 14, NĐ 55/2015/NĐ-CP các doanh nghiệp liên kết với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa từ 70% đến 80% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết,
[bookmark: dieu_15]- Chính sách tín dụng khuyển khích sản xuất ứng dụng công nghệ cao được quy định tại Điều 15,  NĐ 55/2015/NĐ-CP và khoản 8 Điều 1, NĐ 116/2018/NĐ-CP, Theo đó các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc  doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa từ 70% đến 80% giá trị của dự án, phương án đó,
4.1.3. [bookmark: _Toc112248359]Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đói với các doanh nghiệp được thực hiện theo NĐ 57/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (NĐ 98/2018/NĐ-CP), Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016  của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp (QĐ 38/2016/QĐ-TTg), Các quy định tập trung vào: 
- Hỗ trợ XD nhà máy chế biến ở huyện nghèo được quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 14,  QĐ 38/2016/QĐ-TTg, Theo đó, nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ rừng trồng; tre công nghiệp tại các tỉnh Tây Bắc, Tây nguyên và các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP được hỗ trợ từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/nhà máy, 
- Chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết được quy định tại Điều 8, NĐ 98/2018/NĐ-CP, Theo đó, dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng,
- Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm phụ trợ được quy định tại Điều 11, NĐ 57/2018/NĐ-CP, Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án; Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản (sấy) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị,
4.1.4. [bookmark: _Toc112248360]Chính sách phát triển năng lực sản xuất
Chính sách hỗ trợ để phát triển năng lực sản xuất theo NĐ 57/2018/NĐ-CP, NĐ 98/2018/NĐ-CP, tập trung vào:
- Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết được quy định tại Điều 7, NĐ 98/2018/NĐ-CP, Theo đó, chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng
- Hỗ trợ áp dụng quy trình và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi được quy định tại Điều 9,  NĐ 98/2018/NĐ-CP, Theo đó, các bên tham gia liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo các chương trình, dự án để đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, phát triển thị trường,
- Hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao được quy định tại Khoản 1 Điều 9,  NĐ 57/2018/NĐ-CP, Theo đó, Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ 80% kinh phí thực hiện, nhưng không quá 300 triệu đồng/đề tài/bản quyền/công nghệ,
- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực được quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 10, NĐ 57/2018/NĐ-CP, Theo đó, hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động với mức 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng,
4.1.5. [bookmark: _Toc112248361]Chính sách phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 
Chính sách này được quy định tại NĐ 57/2018/NĐ-CP và QĐ 38/2016/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
- Hỗ trợ phát triển thị trường (quảng cáo, xây dựng thương hiệu; xây dựng và quản lý trang thông tin “chợ nông sản”, …) được quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 10,  57/2018/NĐ-CP, theo đó, hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực quốc gia và cấp tỉnh; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước, ngoài nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ một doanh nghiệp xây dựng và quản lý một trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia” là 05 triệu đồng/doanh nghiệp có sản phẩm đã đăng lên trang thông tin điện tử quốc gia, tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng,
- Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm được quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 14, QĐ 38/2016/QĐ-TTg, theo đó, hỗ trợ sau đầu tư tính theo khoảng cách vận chuyển sản phẩm với mức 1,500 đồng/tấn/km,
4.1.6. [bookmark: _Toc112248362]Chính sách thuế xuất khẩu G&SPG 
Chính sách thuế xuất khẩu được quy định tại các Nghị định của Chính phủ như NĐ 57/2019/NĐ-CP, NĐ 57/2020/NĐ-CP, NĐ 111/2020/NĐ-CP, NĐ 53/2021/NĐ-CP quy định về biểu thuế xuất nhập nhẩu, theo đó, các mặt hàng sản phẩm gỗ thuế suất là 0%,
4.2. [bookmark: _Toc112248363]Tình hình thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến G&SPG 
4.2.1. [bookmark: _Toc112248364]Sự quan tâm và hưởng thụ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ
[image: ]
[bookmark: _Toc110200752][bookmark: _Toc112248233]Hình 32: Biểu đồ về tình hình hưởng thụ các chính sách của doanh nghiệp 

Hình 32, cho bức tranh về tình hình hưởng thụ các chính sách của doanh nghiệp được khảo sát, có thể thấy:
- Tỉ lệ các doanh nghiệp chưa quan tâm đến các chính sách này, không trả lời dao động từ 26,1% đến 13% đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ngoài EU và 4,3% đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU;
- Tỉ lệ các doanh nghiệp được hưởng chính sách dao động từ 17,4% đến 4% đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ngoài EU (trong đó chính sách về đất đai được nhiều doanh nghiệp được hưởng thụ nhất, chính sách phát triển thị trường ít nhất với 4,3%); đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường EU chỉ có 2,2% doanh nghiệp được hưởng chính sách đất đai, các chính sách khác doanh nghiệp chưa được hưởng,
Như vậy, số doanh nghiệp được hưởng thụ các chính sách hiện nay  còn hạn chế, Kết quả khảo sát cho thấy còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến các chính sách này, Việc doanh nghiệp chưa quan tâm xuất phát từ các nguyên nhân: (1) không biết (2) không có đủ nguồn lực (không có người để nghiên cứu, không có thời gian, …) (3) do các quy định còn bất cập, khó khăn,
4.2.2. [bookmark: _Toc112248365]Những bất cập, khó khăn khi thực hiện các chính sách	
a) Đối với chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất
[image: ]
[bookmark: _Ref112238717][bookmark: _Toc110200753][bookmark: _Toc112248234]Hình 33: Những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất
Trên 30% doanh nghiệp được điều tra đánh giá các quy định để được hưởng thụ chính sách này còn bất cập, khó khăn và chủ yếu là các doanh nghiệp có xuất khẩu sang thị trường EU; trong đó tỉ lệ doanh nghiệp thấy bất cập, khó khăn cao nhất là về hồ sơ, trình tự xin miễn, giảm với 37%, tiếp đến là về điều kiện xin miễn, giảm với 34,8% (Hình 33), Kết quả phỏng vấn trực tiếp 16 doanh nghiệp cho thấy:
- Hiện nay các doanh nghiệp được hưởng thụ chính sách này cũng chỉ là dãn tiền thuê đất do dịch bệnh và thủ tục rất phức tạp, phải giải trình nhiều, doanh nghiệp không có đủ nguồn lực (con người, thời gian, …) để thực hiện, Có doanh nghiệp phản ánh giá thuê đất của công ty trong 3 năm gần đây tăng từ 250 triệu đồng/năm lên 3,3tỷ đồng/năm, trong khi lãi của công ty bình quân 1tỷ đồng/năm (giá thuê đất cao là do đất mà công ty đang thuê của khu công nghiệp nay được quy hoạch thành đất ven đô thị nên giá đất thay đổi)
- Một số doanh nghiệp phản ánh các doanh nghiệp FDI có lợi thế hơn khi được giảm tiền thuê đất do chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Nhà nước, Đây là điểm dẫn tới sự không bình đẳng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước,
- Các doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay hầu hết ở trong các khu công nghiệp, thuê  của khu công nghiệp nên không được hưởng chính sách này, Việc thuê đất của các doanh nghiệp còn gặp một số khó khăn sau:
+ Nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ chưa được ưu tiên thuê ở những nơi thuận lợi cho giao thông, vận chuyển, trong khi đây là yếu tố rất quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nhất là trong giai đoạn hiện nay vì đặc thù của ngành chế biến gỗ là nguyên liệu và sản phẩm rất cồng kềnh, cần không gian rộng cho dây chuyền sản xuất, bãi gỗ, kho chứa thành phẩm,
+ Đối với các doanh nghiệp lớn muốn đầu tư sản xuất theo chuỗi từ thu mua gỗ tròn đến tiêu thụ sản phẩm thì việc phải thuê đất ở các khu công nghiệp sẽ tạo thêm khó khăn cho doanh nghiệp vì chi phí thuê đất và phí dịch vụ cao,
b) Đối với chính sách hỗ trợ vay tín dụng
[image: ]
[bookmark: _Toc110200754][bookmark: _Toc112248235]Hình 34: Những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay tín dụng
Hình 34 cho thấy những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay tín dụng của các doanh nghiệp được khảo sát, Có trên 30% doanh nghiệp đánh giá các quy định về điều kiện để được vay, cơ chế bảo đảm tiền vay và lãi suất cho vay còn bất cập, khó khăn và chủ yếu là các doanh nghiệp có xuất khẩu sang thị trường EU; trong đó tỉ lệ doanh nghiệp thấy bất cập, khó khăn cao nhất là về điều kiện để được vay với 34,8%, Kết quả phỏng vấn trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cho thấy: hầu hết các doanh nghiệp phản ảnh mặc dù đã được các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất vay nhưng lãi suất vẫn cao và thời hạn ngắn nên chưa phù hợp với ngành chế biến gỗ; thủ tục vay còn rườm rà, phức tạp và qua nhiều khâu/cơ quan để lấy xác nhận; thời gian xử lý hồ sơ vay vốn ưu đãi thường kéo dài, nên việc có vốn vay để đầu tư thường bị trễ so với kế hoạch đầu tư,
c)  Đối với chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
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[bookmark: _Ref112238739][bookmark: _Toc110200755][bookmark: _Toc112248236]Hình 35: Những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
Trên 30% doanh nghiệp được điều tra đánh giá các quy định về điều kiện để được hỗ trợ; hồ sơ, trình tự xin hỗ trợ còn bất cập, khó khăn và chủ yếu là các doanh nghiệp có xuất khẩu sang thị trường EU; trong đó tỉ lệ doanh nghiệp thấy bất cập, khó khăn cao nhất là về điều kiện để được hỗ trợ với 37% (Hình 35),
Kết quả phỏng vấn trực tiếp 16 doanh nghiệp cho thấy: 
- Nhiều doanh nghiệp cho rằng chính sách này chỉ các Ban quản lý KCN được hưởng lợi, các doanh nghiệp chế biến gỗ hiện nay hầu hết ở trong các khu công nghiệp nên không được hưởng chính sách này; đồng thời còn phải trả phí dịch vụ hạ tầng cho khu công nghiệp tương đối cao (có doanh nghiệp lên đến 700 triệu đồng/năm) và không có chính sách ưu đãi hoặc giảm phí,
- Mức thu phí dịch vụ hạ tầng tại các KCN hiện nay chưa phù hợp với các doanh nghiệp chế biến gỗ, Hiện nay việc tính phí theo diện tích và tính chung như các ngành nghề khác (cần diện tích mặt bằng ít hơn, giá trị sản xuất cao hơn …) là chưa phù hợp vì đặc thù của công nghiệp chế biến gỗ là máy móc, nguyên liệu, sản phẩm cồng kềnh, cần diện tích lớn,
d) Đối với chinh sách hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất
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[bookmark: _Ref112238755][bookmark: _Toc110200756][bookmark: _Toc112248237]Hình 36: Những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất
Kết quả điều tra 46 doanh nghiệp về những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất cho thấy (Hình 36): 34,8 % doanh nghiệp được điều tra đánh giá các quy định về điều kiện để được hỗ trợ còn bất cập, khó khăn và chủ yếu là các doanh nghiệp có xuất khẩu sang thị trường EU; các quy định khác cũng còn có bất cập nhưng tỉ lệ đều dưới 30%, Kết quả phỏng vấn trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cũng cho thấy: 
- Hầu hết các doanh nghiệp đều không được hưởng chính sách này; thường các doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho công nhân,
- Một số doanh nghiệp cho rằng tác phong làm việc của người lao động, nhất là lao động là đồng bào dân tộc thường chưa chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật không cao; đồng thời, chưa thấy rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tạo nguồn lao động tốt, chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, 
e) Đối với chính sách hỗ trợ phát triển thị trường 
[image: ]
[bookmark: _Ref112238768][bookmark: _Toc110200757][bookmark: _Toc112248238]Hình 37: Những bất cập, khó khăn của việc thực hiện chính sách phát triển thị trường
Trên 30% doanh nghiệp được điều tra đánh giá các quy định về điều kiện để được hỗ trợ; về hồ sơ, trình tự xin hỗ trợ và mức hỗ trợ còn bất cập, khó khăn và chủ yếu là các doanh nghiệp có xuất khẩu sang thị trường EU; trong đó tỉ lệ doanh nghiệp thấy bất cập, khó khăn cao nhất là về điều kiện để được hỗ trợ với 37%, tiếp đến là hồ sơ, trình tự xin hỗ trợ và mức hỗ trợ đều 30,4% (Hình 37), Kết quả phỏng vấn tại 16 doanh nghiệp cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đều tự lo thị trường đầu ra;  địa phương chưa quan tâm đến việc xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm của lâm sản nói chung và gỗ nói riêng,
f) Đối với việc thực hiện chính sách thuế xuất khẩu
[bookmark: _Ref108018444][bookmark: _Toc110198782][bookmark: _Toc112248399]Bảng 13: Tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện chính sách thuế xuất khẩu của các mặt hàng G&SPG chủ yếu
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	6
	6
	0
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	Bảng 13 tổng hợp kết quả đánh giá thực hiện chính sách thuế xuất khẩu của các mặt hàng G&SPG chủ yếu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp trả lời đều cho rằng chính sách thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng này là phù hợp, Có một vài ý kiến cho rằng chưa phù hợp, tuy nhiên không nói lý do và không có đề xuất cụ thể, Có một tỉ lệ cao các doanh nghiệp không trả lời câu hỏi này, có thể là do đây không phải là vấn có vướng mắc nên doanh nghiệp không quan tâm,
Kết quả phỏng vấn trực tiếp tại 16 doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp đánh giá thuế xuất khẩu hiện nay là phù hợp; tuy nhiên, để tăng nguồn gỗ từ rừng trồng trong nước phục vụ xuất khẩu có doanh nghiệp đề nghị hạn chế việc xuất khẩu dăm bằng biện pháp tăng thuế xuất khẩu dăm lên từ 20 - 30%,
4.3. [bookmark: _Toc112248366]Nhu cầu đổi mới chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp từng bước giảm sử dụng gỗ nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước cho chế biến G&SPG xuất khẩu
Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy việc các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu gỗ để làm hàng xuất khẩu phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng và của từng mặt hàng, Hiện nay, nguyên liệu gỗ trong nước phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, nhất là xuất khẩu vào thị trường EU được sử dụng nhiều, nhất là trong thời gian này khi nguồn cung bị đứt gãy và chi phí vận chuyển tăng cao, Vấn đề nằm ở chỗ phải có nguồn cung nguyên liệu có chất lượng (cả về kích thước, độ cứng, …); đây là vấn đề của việc phải có chính sách để thúc đẩy nguồn cung gỗ nguyên liệu cho sản xuất sản phẩm gỗ nói chung và cho xuất khẩu G&SPG nói riêng	Các điểm nghẽn, khoảng trống cần khắc phục trong các chính sách hiện nay để thúc đẩy doanh nghiệp chế biến từng bước giảm sử dụng gỗ nguyên liệu nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước cho chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ:
 - Việc tuyên truyền, triển khai các chính sách chưa thực sự đến được các đối tượng được hưởng thụ, cơ bản mới chỉ dừng lại ở các cơ quan thực thi, hiệp hội;
- Một số chính sách chưa thật sự thiết thực đối với các doanh nghiệp, cụ thể như sau:
+ Chưa có sự bình đẳng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong việc thực hiện chính sách về đất đai; chính sách thuê đất còn một số bất cập;
+ Doanh nghiệp chế biến gỗ chưa được quan tâm đến các điều kiện đặc thù khi thực hiện các quy định về thu phí dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp, …; chưa có quy định để thúc đẩy việc dùng nguyên liệu trong nước; 
+ Nguồn nhân lực cho ngành chế biến gỗ còn hạn chế, nhất là về tác phong làm việc chuyên nghiệp,
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[bookmark: _Toc110200758][bookmark: _Toc112248239]Hình 38: Đề xuất chính sách để thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng trong nước
Kết quả điều tra được tổng hợp tại Hình 38 cho thấy 5 nhóm chính sách cần đổi mới để có thể thúc đẩy các doanh nghiệp từng bước giảm sử dụng gỗ nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước để chế biến G&SPG xuất khẩu, Trong đó, cần phải đổi mới chính sách tín dụng để doanh nghiệp phát triển thị trường được 65,2% doanh nghiệp đồng ý, tiếp đến là các chính sách về hỗ trợ phát triển mạng lưới cung ứng gỗ nguyên liệu, phát triển hệ thống thông tin cho doanh nghiệp,
4.4. [bookmark: _Toc112248367]Một số phát hiện chính về chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu
- Do những đặc điểm về sản xuất trong lĩnh vực chế biến G&SPG như không gian sản xuất lớn, dây chuyền sản xuất cồng kềnh, sử dụng nhiều lao động thủ công, nguyên liệu đầu vào số lượng lớn, giá trị gia tăng thấp, thị trường đầu vào và đầu ra khá phức tạp, ngoài trừ chính sách ưu đãi về thuế xuất khẩu, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay ít phù hợp, nhất là chính sách về đất đai, chính sách tín dụng, Điều này cần phải được nghiên cứu, xem xét tính đặc thù về sản xuất G&SPG để ban hành những quy định đặc thù riêng cho các doanh nghiệp chế biến G&SPG,
- Chính sách các KCN chưa phù hợp với đặc điểm sản xuất các cơ sở chế biến G&SPG, như làm tăng chi phí gỗ nguyên liệu do thông qua nhiều lớp của mạng lưới cung ứng gỗ nguyên liệu (cơ sở khai thác, sơ chế, sấy); chi phí thuê đất, thuê hạ tầng cao, không được hưởng thụ trực tiếp chính sách phát triển hạ tầng, giá thuê đất … Cơ sở chế biến G&SPG trong các KCN vô hình dung tạo nên 2 vấn đề: một là, doanh nghiệp tự co vào một công đoạn sản xuất là chế biến trong chuỗi giá trị; hai là, thiếu hoặc rất khó khăn trong liên kết dọc cho cung ứng nguyên liệu, Đây là vấn đề cần được nghiên cứu để các địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến G&PG đứng chân tại nơi sản xuất phù hợp, qua đó khuyến khích sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước, 
- Việc tiếp cận chính sách còn nhiều khó khăn bởi tính phức tạp, chồng chéo, chưa thiết thực với doanh nghiệp chế biến G&SPG, đôi lúc còn có thể gặp rủi ro do khai báo để tiếp cận chính sách; do thủ tục chưa rõ ràng hoặc phức tạp nhất là chính sách về hỗ trợ vốn hoặc các gói hỗ trợ của Chính phủ nên các doanh nghiệp ít quan tâm đến các chính sách ưu đãi và hỗ trợ,
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách còn nhiều hạn chế, Hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đều chưa nắm được, thậm chí chưa biết có các chính sách này,
5. [bookmark: _Toc112248368]Đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách
5.1. [bookmark: _Toc112248369]Giải pháp đối với gỗ nguyên liệu cho chế biến  G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU
5.1.1. [bookmark: _Toc112248370]Nhóm giải pháp quản lý có hiệu quả nguồn nguyên liệu
- Để chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến và hướng tới xây dựng nguồn nguyên liệu gỗ bền vững phục vụ xuất khẩu, cần có quy hoạch tạo vùng nguyên liệu tập trung, đủ lớn, gắn với quy hoạch các cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ,
- Liên kết chuỗi, đặc biệt liên kết giữa doanh nghiệp chế biến gỗ và hộ trồng rừng, giữa doanh nghiệp chế biến và công ty lâm nghiệp, giữa doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp nước ngoài theo hình thức đầu tư chất lượng cao, theo chuỗi sản xuất có tiềm năng trong việc tạo các bước phát triển đột phá trong ngành chế biến nói riêng và ngành lâm nghiệp nói chung,
5.1.2. [bookmark: _Toc107474411][bookmark: _Toc112248371]Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu trong nước
- Nguồn gỗ rừng trồng chính là giải pháp góp phần giúp ngành sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam tiếp tục phát triển, mặc dù gỗ nguyên liệu trong nước đáp ứng gần 80% nhu cầu sản xuất, chế biến, song gần 70% là gỗ có kích thước nhỏ, chỉ sản xuất các sản phẩm như dăm gỗ, các loại ván nhân tạo, Bài toán cấp thiết đặt ra là làm thế nào để có được nguồn gỗ nguyên liệu trong nước là gỗ lớn, có chất lượng, đa dạng về chủng loại là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm đề xuất,
- Đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nguyên liệu từ chọn, tạo giống, kiểm soát đến đảm bảo chất lượng giống cho rừng, cải tiến biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng nhằm tăng năng suất và chất lượng rừng trồng, đáp ứng được các yêu cầu về công nghệ chế biến gỗ và thị hiếu của người tiêu dùng,
- Đẩy mạnh phát triển gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững
- Cần có chiến lược phát triển nguồn gỗ nguyên liệu rừng trồng, Chiến lược bao gồm việc đa dạng hóa các loài gỗ rừng trồng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về các loài sử dụng trong chế biến, Ngoài cây keo và cây cao su, mỡ, bồ đề đang cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến, cần nghiên cứu bổ sung thêm một số loại cây mới đáp ứng nhu cầu của thị trường như cây xoan đào, keo hoa vàng, cây teak, …
- Cần tập trung vào tạo môi trường thu hút doanh nghiệp chế biến vào đầu tư tại các vùng nguyên liệu rừng trồng, Liên kết giữa doanh nghiệp và các hộ trồng rừng nhằm tạo nguồn gỗ lớn có chất lượng cao có tiềm năng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các hộ, Cần tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa và giá trị kinh tế từ việc trồng rừng gỗ lớn, 
- Đầu tư, phát triển mô hình sơ chế chuyên sâu, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguyên liệu sơ chế
5.1.3. [bookmark: _Toc107474412][bookmark: _Toc112248372]Nhóm giải pháp cải tiến kỹ thuật, trình độ sản xuất
- Cần đổi mới công nghệ cũ, lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng; xây dựng các cụm xẻ sơ chế tập trung quy mô lớn ở những vùng trồng tập trung; tiến hành xây dựng các trung tâm giao dịch gỗ tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, 
- Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến gỗ liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, trường nghề triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về công nghệ, tay nghề cho cán bộ kỹ thuật, công nhân,
5.2. [bookmark: _Toc112248373]Khuyến nghị định hướng chính sách ưu đãi, hỗ trợ chế biến G&SPG
5.2.1. [bookmark: _Toc112248374]Đối với các chính sách liên quan đến tiền sử dụng đất
- Cần bảo đảm sự bình đẳng giữa doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước với các doanh nghiệp FDI;
- Cần xác định giá thuê đất của doanh nghiệp để sản xuất đồ gỗ không thể cao như giá thuê đất của các doanh nghiệp chỉ làm dịch vụ;
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến gỗ thuê đất ngoài khu công nghiệp để sản xuất theo chuỗi từ sơ chế đến sản xuất, tiêu thụ G&SPG, Đồng thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chế biến gỗ được thuê đất ở những chỗ thuận lợi về giao thông, hạ tầng;
- Cần có những điều chỉnh về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất để các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng vì theo quy định của chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP thì những doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp, những doanh nghiệp đã thuê đất từ trước khi có các chính sách này sẽ không được hưởng, Trong khi, ở các tỉnh miền Trung và miền Nam rất nhiều doanh nghiệp nằm trong các trường hợp này (rất nhiều doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, đã hoạt động được một thời gian) và hiện nay cũng gặp khó khăn, cần được quan tâm để có thể tiếp tục hoạt động, 
5.2.2. [bookmark: _Toc112248375]Đối với các chính sách về hạ tầng, tín dụng và thị trường
- Nghiên cứu thay đổi cách tính phí dịch vụ hạ tầng tại các KCN, Hiện nay việc tính phí theo diện tích chung cho các ngành nghề như nhau là chưa phù hợp vì đặc thù của công nghiệp chế biến gỗ là máy móc, nguyên liệu, sản phẩm cồng kềnh, cần diện tích lớn,
	- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp được giảm lãi suất cho vay khi dùng nguyên liệu trong nước để sản xuất G&SPG xuất khẩu; hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới từ nguyên liệu trong nước phục vụ cho xuất khẩu;
	- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp xuất khẩu G&SPG được giảm chi phí lưu kho do tác động của dịch bệnh hoặc do thiên tai;
	- Hỗ trợ để xây dựng các chợ/trung tâm/sàn giao dịch nguyên liệu gỗ rừng trồng, chuyển từ việc “bán cái gì có” sang “bán cái gì thị trường cần”;
	- Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội gỗ để thúc đẩy việc xúc tiến thương mại các sản phẩm gỗ,
5.2.3. [bookmark: _Toc112248376]Đối với chính sách về phát triển năng lực sản xuất
	Các địa phương cần quan tâm đến việc đào tạo về phong cách và tác phong làm việc công nghiệp cho lao động ở địa phương để cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp thay vì đào tạo nghề cụ thể như hiện nay,














[bookmark: _Toc112248377]PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. [bookmark: _Toc112248378]Kết luận
Nghiên cứu nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG khẩu sang thị trường EU trong bối cảnh thực hiện Hiệp định EVFTA và thực thi cam kết VPA đã bám sát mục tiêu, đối tượng, thực hiện các nội dung bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp đã cơ bản thực hiện được các mục tiêu đặt ra, đó là:
- Thứ nhất, phân tích tình hình sử dụng gỗ nguyên liệu giai đoạn 2018-2021 và dự báo nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU trong giai đoạn 2022-2030, Để đạt mục tiêu này nghiên cứu đã:
 + Tổng quan được về chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU trên phạm vi cả nước và từ thực tế tại các doanh nghiệp nghiên cứu, từ đó rút ra được các phát hiện chính về đặc điểm thị trường EU, các doanh nghiệp với mặt hàng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường này, Đây chính là phân tích nguồn cầu về nguyên liệu gỗ cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU;
+ Phân tích rõ tình hình sử dụng nguyên liệu gỗ nguyên nhập khẩu; nguyên liệu gỗ trong nước (gỗ tròn, gỗ xẻ, ván) về số lượng, diễn biến, loại gỗ nhập, đánh giá những lợi thế của mỗi loại nguồn … từ đó cho những phát hiện chính về gỗ nguyên nhập khẩu và gỗ nguyên liệu trong nước, Đây chính là phân tích nguồn cung về gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU;
+ Nghiên cứu đã dự báo được nhu cầu gỗ nguyên liệu cho chế biến G&SPG xuất khẩu sang các thị trường và thị trường EU trong giai đoạn 2022-2030;
+ Đã đề xuất được các giải pháp về các mặt quản lý, nâng cao chất lươngj nguyên liệu trong nước, cải tiến kỹ thuật và tổ chức sản xuất, 
- Thứ hai, phân tích tình hình thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và đề xuất định hướng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến từng bước giảm gỗ nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ rừng trồng trong nước để chế biến xuất khẩu G&SPG sang thị trường EU, Để đạt mục tiêu này nghiên cứu đã:
- Hệ thống hóa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp về đất đai, tín dụng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lực sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, thuế xuất nhập khẩu;
- Phân tích tình hình thực hiện các chính sách trên trong giai đoạn vừa qua, những khó khăn bất cập, nhu cầu đổi mới chính sách, từ đó đã phát hiện ra 4 vần đề quan trọng, đó là sự chưa phù hợp của chính sách hiện hành; chính sách về KCN đối với doanh nghiệp chế biến G&SPG; những vấn đề về tiếp cận chính sách và tuyên truyền, giáo dục chính sách;
- Khuyến nghị định hướng chính sách tập trung vào tiền sử dụng đất; hạ tầng, tín dụng và thị trường; phát triển năng lực sản xuất để doanh nghiệp từng bước giảm sử dụng nguyên nghiệu nhập khẩu, tăng sử dụng gỗ nguyên liệu trong nước cho chế biến G&SPG xuất khấu, 
2. [bookmark: _Toc112248379]Kiến nghị
Do nghiên cứu dừng ở phạm vi doanh nghiệp chế biến G&SPG xuất khẩu sang thị trường EU, Đây chính là nguồn cầu đối với chuỗi giá trị cung ứng gỗ nguyên liệu, do đó các nghiên cứu liên quan đến trồng rừng, cung ứng gỗ rừng trồng trong nước cho chế biến G&SPG xuất khẩu chưa được nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu kiến nghị năm 2023 sẽ tiếp tục nghiên cứu liên quan đến rừng trồng và cơ chế chính sách để đáp ứng nhu cầu gỗ nguyên liệu trong nghiên cứu này,
------------------------------------------------
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4041
4041
5191
5381

2016	2017	2018	2019	2020	3423	4500	4500	5650	5840	Năm 

Số lượng doanh nghiệp



Dưới 5%	6-10%	11-30%	31-50%	Trên 51%	1	2	5	8	22	


Đồ nội thất	Đồ ngoại thất	 Ván nhân tạo	 Gỗ xẻ	Sản phẩm khác (dăm, viên nén, ván sàn,…)	33	19	5	2	4	


dưới 5.000 m3 sản phẩm/ năm	5.000-10.000 m3 sản phẩm/ năm	50.000-100.000 m3 sản phẩm/ năm	2	1	1	

<	1 triệu USD	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	1	1	1	1-5 triệu USD	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	2	2	2	




Không nhập	Có nhập	5	33	

Số lượng	
Dưới 10%	11-25%	26-50%	51-75%	Trên 75%	11	3	8	8	3	


Gỗ keo	Gỗ bạch đàn	Gỗ tếch	Gỗ tần bì	Gỗ óc chó	Gỗ sồi trắng	Gỗ dương	Gỗ dẻ gai	Gỗ sồi đỏ	Gỗ thông	Gỗ khác	3	12	8	2	3	17	2	2	6	13	5	


Gỗ bạch đàn	Gỗ tếch	Gỗ tần bì	Gỗ óc chó	Gỗ sồi trắng	Gỗ dương	Gỗ dẻ gai	Gỗ sồi đỏ	Gỗ thông	Gỗ khác	31.25	34.375	28.125	28.125	59.375	28.125	15.625	46.875	25	12.5	
Tỷ lệ %




Chất lượng gỗ tốt 	Màu sắc đồng đều 	Quy cách gỗ đảm bảo nhu cầu	Chất lượng gỗ đồng đều	Thủ tục thông thoáng 	Giá cả cạnh tranh 	Cạnh tranh lành mạnh, minh bạch	Ít tiêu cực	Truy suất nguồn gốc gỗ dễ dàng, rõ ràng	Dễ kiểm tra giám sát	Có đầy đủ chứng chỉ theo yêu cầu (FSC, PEFC,…)	Không sử dụng gỗ bất hợp pháp	51.515151515151516	33.333333333333329	57.575757575757578	57.575757575757578	21.212121212121211	36.363636363636367	30.303030303030305	24.242424242424242	63.636363636363633	42.424242424242422	81.818181818181827	57.575757575757578	Tiêu chí đánh giá


Tỷ lệ % 



Min	2019	2020	2021	7333.333333333333	7333.333333333333	7666.666666666667	Max	2019	2020	2021	8666.6666666666661	10000	10333.333333333334	



Max	2019	2020	2021	8666.6666666666661	10000	10333.333333333334	




Ván dán	Ván dăm	Ván MDF	Ván ghép thanh	Ván khác	7	7	18	5	6	


Chất lượng ván nhập khẩu tốt hơn so với ván sản xuất tại Việt Nam	Đảm bảo các tiêu chí về an toàn  theo quy định của REACH	Thủ tục đơn giản, giá cả cạnh tranh	Chủng loại sản phẩm ván phong phú, đáp ứng được yêu cầu đơn hàng	Đáp ứng các tiêu chí bắt buộc của thị trường EU	16	5	3	9	14	


Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	34.1	35.9	36.5	38.5	40.6	Năm


Lượng nguyên liệu trong nước, triệu m3




Không sử dụng	Có sử dụng	10.5	89.5	

Min	2019	2020	2021	23000	21333.333333333332	23000	Max	2019	2020	2021	35000	36000	37666.666666666664	



Max	2019	2020	2021	35000	36000	37666.666666666664	




Keo	Bạch đàn	Cao su	Thông	Tràm	Tếch	Gỗ khác	23	2	10	8	13	3	3	


Keo	Bạch đàn	Cao su	Thông	Tràm	Tếch	Gỗ khác	69.696969696969703	6.0606060606060606	30.303030303030305	24.242424242424242	39.393939393939391	9.0909090909090917	9.0909090909090917	Loại gỗ


Tỷ lệ %




Gỗ keo	Gỗ bạch đàn	Gỗ cao su	Gỗ thông	Gỗ mỡ	Gỗ lát	Gỗ xoan	Gỗ tràm	Gỗ tếch	Gỗ khác	66.666666666666657	30.303030303030305	48.484848484848484	39.393939393939391	3.0303030303030303	3.0303030303030303	21.212121212121211	45.454545454545453	6.0606060606060606	15.151515151515152	Loại gỗ


Tỷ lệ %




Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	12	22	14	


Sẵn có	Số lượng lớn	Phù hợp với yêu cầu sản xuất sản phẩm xuất khẩu của công ty	Giá rẻ hơn so với nguyên liệu nhập khẩu	Ổn định	Lý do khác	25	12	21	18	16	4	


Màu sắc gỗ không đồng đều	Quy cách gỗ không đảm bảo (nhỏ) cho sản xuất đồ nội, ngoại thất	Gỗ có nhiều khuyết tật	Khó truy suất nguồn gốc gỗ	Khó kiểm tra giám sát	Thiếu hồ sơ quản lý rừng (đối với chủ rừng nhỏ)	Chỉ có một số vùng/loại nguyên liệu có chứng chỉ theo yêu cầu (FSC, PEFC,…)	Chưa đủ phương án quản lý rừng bền vững	1	1	1	1	1	1	2	1	


Năm 2019	
dưới 1.000 m3	1.000-5.000 m3	trên 5.000 m3	21	4	2	

Năm 2020	
dưới 1.000 m3	1.000-5.000 m3	trên 5.000 m3	20	5	2	

Năm 2021	
dưới 1.000 m3	1.000-5.000 m3	trên 5.000 m3	19	7	1	
Min	2019	2020	2021	7333.333333333333	7333.333333333333	7666.666666666667	Max	2019	2020	2021	8666.6666666666661	10000	10333.333333333334	



Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	7658.7	8908.9	10675	12270	13842	15193	16444	17667	18621	19580	20544	21510	22474	23433	
Giá trị xuất khẩu, triệu USD




Dưới 5%	11-20%	1	2	



Keo	Bạch đàn	Cao su	Thông	Tràm	72.222222222222214	16.666666666666664	44.444444444444443	30.555555555555557	47.222222222222221	Loại gỗ


Tỷ lệ %
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